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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

/V /V 

HOI ĐONG NHÂN DÂN THANH PHO 

14-11-2024- Nghị quyêt số 20/2024/NQ-HĐND quy định các tiêu chí, 
lĩnh vực, nội dung hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát giải 
pháp công nghệ mới trong phạm vi Khu Công nghệ cao, 
Khu Công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

14-11-2024- Nghị quyêt số 21/2024/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyêt số 
12/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 10 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về ban hành mức thu lệ phí 
cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký 
kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 13 
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11-12-2024- Nghị quyêt số 22/2024/NQ-HĐND ban hành quy định vê 
điêu kiện, trình tự, thủ tục đặt hàng, giao nhiệm vụ quản 
lý khai thác, vận hành các tài sản kêt cấu hạ tầng thủy lợi 
cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 15 

11-12-2024- Nghị quyêt số 23/2024/NQ-HĐND quy định các tiêu chí 
để quyêt định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 
án đầu tư có sử dụng đất thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 27 Điêu 79 Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 23 

11-12-2024- Nghị quyêt số 24/2024/NQ-HĐND quy định vê chính 
sách đặc thù hỗ trợ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viện chức của Thành phố Hồ Chí Minh. 26 

11-12-2024- Nghị quyêt số 25/2024/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ 
đặc thù đối với khoán bảo vệ rừng trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 33 

11-12-2024- Nghị quyêt số 26/2024/NQ-HĐND quy định thẩm quyên 
quyêt định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố. 36 

11-12-2024- Nghị quyêt số 27/2024/NQ-HĐND quy định vê thẩm 
quyên quyêt định mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành 
phố Hồ Chí Minh. 46 
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11-12-2024- Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐND về điều chính chủ thể 
thực hiện thủ tục cấp, điều chính cấp Giấy phép lập cơ sơ 
bán lẻ đã được quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-
CP để thực hiện thủ tục cấp, điều chính Giấy phép lập cơ 
sơ bán lẻ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị 
định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số 
lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. 49 

11-12-2024- Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ 
người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng 
bằng xe buýt, tàu điện và chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt 
động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, tàu 
điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 52 

11-12-2024- Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 
39/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố quy định giá dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của 
Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sơ khám bệnh, chữa 
bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh quản 
lý và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một 
số trường hợp. 56 

11-12-2024- Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND quy định các lĩnh vực 
ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khơi 
nghiệp đổi mới sáng tạo có thu nhập phát sinh trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh được miễn thuế thu nhấp cá 
nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp. 58 
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11-12-2024- Nghị quyêt số 32/2024/NQ-HĐND quy định mức chi đặc 
thù cho Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ; lấy ý 
kiên tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập trong các dự án 
đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 65 

11-12-2024- Nghị quyêt số 33/2024/NQ-HĐND quy định mức thù lao 
hàng tháng va mức hỗ trợ đối với người được giao nhiệm 
vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai 
nghiện tự nghuyện tại gia đình, cộng đồng và người bị 
quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã theo phân công 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 70 

11-12-2024- Nghị quyêt số 34/2024/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyêt số 
47/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về thực hiện một số chê độ, 
chính sách đối với người sau cai nghiện ma túy tại cơ sở 
chữa bệnh của Thành phố. 73 

11-12-2024- Nghị quyêt số 35/2024/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị quyêt 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 
tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy định một số chính sách khuyên khích giáo viên, học 
sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp thành phố, 
quốc gia, khu vực, quốc tê và giáo viên có thành tích đào 
tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 75 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 20/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định các tiêu chí, lĩnh vực, nội dung hỗ trợ thử nghiệm 

có kiểm soát giải pháp công nghệ mới trong phạm vi Khu Công nghệ cao, 
Khu Công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn Thành phô Hô Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ MƯỜI CHÍN 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày ỉ9 tháng ố nâm 20Ỉ5; 
Luật sủa đoi, bổ sung mật sé điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tồ chức 
chỉnh quyên địa phương ngày 22 tháng ỉ 1 rtâm 2019; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 rìãm 20 J3; 
Cấn cứ Luật Công nghệ cao ngày ỉ3 thảng / ỉ năm 2008; 
Cần cứ Luật Chuyên giao công nghệ ỉigày ỉ9 thãng ỗ năm 20ỉ 7; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bán quy phạm pháp ỉuật ngày 22 tháng 6 nâm 2015; 

Luật sửa đoi, bo sung một sậì điều cửa Luật Ban hành vân bản quy phạm pháp hiột 
ngày 18 thảng 6 năm 2020; 

Cân cứ Nghị quyết sổ 93/202ỉ/OHỉ5 ỉĩgày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội 
vể thi điểm mội số cơ chế, chỉnh sách đặc thủ phát íriển Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị đỉnh số 08/2ỠỈ4/NĐ-CP ngày 27 tháìigồỉ mm 2014 cùa Chính phủ 
quy định chì tiêt và hưởng dãn thì hành một sổ 'ậịều của Luật Khoa hộc và Cõng nghệ; 
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Cân cứ Nghị định sể 34/20ỉ Ó/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 năm 20ì6 của Chinh phủ 
quy định chỉ íiểt một số điểu và biện pháp thỉ hành Luật Ẽan hành vãn bản quy phạm 
pháp ỉuật; Nghị định sấ ỉ54/2020/NĐ^CP ngày 31 tháng Ỉ2 năm 2Ồ20 của Chỉnh phủ 
sửa ẩồỉ, bô sung mộỉ só điều của Nghị định sổ 34/20ỉ 6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quỵ định chì tiết mội sề ẩiều và biện pháp thi hành 
Luật Ban hành vấn bản quy phạm pháp ỉuật; Nghị định sề59/2024/NĐ-CP ngày 
25 tháng 5 năm 2024 của Chinh phú vẻ sửa đầỈỊ bể sung mật số điều của Nghị định 
sé 34/20ỉ6/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 nam 20ỉ6 của Chính phủ quy định chi tiết 
mật sô điêu và biện pháp thi hành Luật Bcin hành vãn bản quy phạm pháp ỉuật 
đã được sửa đoi, bổ sung một sẻ điều theo Nghị định sể Ỉ54/2Õ20/NĐ-CP ngày 
31 thảng ĩ2 năm 2020 của Chính phù; 

Cân cứ Nghị định sể 32/20lố/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 20 ỉ ổ của Chính phủ 
qiụy định vể quản ỉỷ độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản ỉỷ, 
bảo vệ vũng trời tại Việt Nam; 

Căn cử Nghị định sô Ỉ0/2024/NĐ-CP ngày Q1 tháng 02 năm 2024 ớìíữ Chính phủ 
qưy định về khu công nghệ caơ; 

Cãn cứ Nghị định sổ Ỉ54/20Ĩ3/NĐ-CP ngày 08 tháng Ỉ1 năm 20Ị3 của 
Chính phủ quy định về khu công nghệ ĩhông tin tập trung; 

Cân cứ Qiĩỵểt định số ỉ45/2 Õ02/OĐ-TTg ngày 24 tháng Ị 0 năm 2ỒỒ2 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Công nghệ cao Thành phổ Hồ Chí Mình 
trực thuộc Ưỷ ban nhân đẩn Thành phổ Ho Chỉ Mírĩh,ể 

Cãrt cứ Oĩtyểt định ệố 38/202ồ/QĐ-TTg ngày 30 thảng ỉ2 năm 2Ồ2Õ của 
Tỉm tướng Chính phủ về việc bon hành danh mục công nghệ cao được uu tiên đáu tư 
phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khiĩyển khích phát triển; 

Cãn cứ Nghị định sẠ 3Ố/200S/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 nãm 2ÕỒ8 của Chính phủ 
về quản ỉỷ tàu bay ỉứĩông ngưòỉ lải và các phnoĩỉg tiện bạy siêu nhẹ; 

Căn cứ Thông ttĩsể35/20ỉ 7/TT-BQP ngày ỉ2 thảng 02 năm 20ỉ 7cùa Bộ Trưởng 
Bộ Ouổc Phòng về qtty định tiêu chuẩn đủ điểu kịệỉĩ bay; tiêii chuẩn, thủ tục cấp 
giấy phép cho Cữ sở thỉểí kế, sả)7 xúỀấ sửa chữa, bảo duỡng, thủ nghiệm tàu bay, 
động cơ tàu bay1 cánh quạt tàu bay và ùxmg bị, ỉhiểt bị của tàu bay không người ĩắũ 
phương tiện bay ạĩêu nhẹ; khai tháo ỉàií bay không ngưởi ỈM và phương tiện bay 
sỉẻu nhẹ; 
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Xét Tờ trình số 7ĩ34/TTr- UBND ngày ỉ3 thảng Ị ỉ nẫm 2024 của ủy ban 
nhân dân Thành phế về dự thào nghị quyết cùa Hội đồng nhãn dân Thành phố 
quy định các tiêu chí\ lĩnh wc> nội đung hễ trợ thử nghiệm có ỉrìểm soát giải pháp 
công nghệ mới troỉĩgphạm vi Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tậpti-ung 
trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Mìnk,ằ Báo cáo thầm fra sổ 1 ĩ68/ẼC-HĐND ngày 
13 thảng ỉ ỉ nẫm 2024 của Ban Kinh tể - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố; 
ỷ kiến thảo luận thong nhẩt của các đại biểu Hội đồng nhản dân Thành phô tại 
kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊi 

£)ÌẺU 1. Pham vi đỉều chỉnh 

Nghị quyết này quy định về tiêu chí, lĩnh vực, nội dung hỗ trọ' thử nghiệm 
có kiểm soát giải pháp công nghệ mới về phương tiện bay không người lái và xe 
tự hành trong phạm vi Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung 
ữên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Đối tuọng áp dụng 

1. Các tổ chúc, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, 
phát triển và ứng dụng phương tiện bay không người lái và xe tụ1 hành tạỉ Khu 
Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung trẽn địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

2. Các cơ quan quân lý nhà nước, tổ chúc, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Tiêu chí hỗ trọ* thử nghiệm có kiểm soát 
1. Tiêu chí chung 
a) Vị trí thủ nghiệm phương tiện bay không người ỉ ái tại Khu Công nghệ cao 

Thành phố Hồ Chí Minh; vị trí thừ nghiệm xe tự hành tại Khu Công viên phần mềm 
Quang Trung, Khu Công nghệ cao Tliàiih phố Hồ Chí Minli. 

b) Cơ só vật chất trong vị trí thử nghiệm phải có hàng rảo bào vệ, hệ thống 
giám sát, cơ sở hạ tầng liên lạc, hệ thống kiểm soát, hệ thống an toàn vả thiét bị 
cứu hộ. 

c) Tổ chức tham gia thử nghiệin là pháp nhân được thành ỉập vả hoạt động 
hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam; không đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, 
sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản theo quyểt định đã được ban hành; đang 
hoạt động trang Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tín tập trung trên địa bàn 
Thành pliổ Hồ Chí Minh. 

d) Tổ chức tham gia thử nghiệm phảỉ đáp ứng các điều kiện về nguồn lục 
kỹ thuật, nhân lực, tài chính nhằm bảo đảm việc thử nghiệm vả kiểm soát được 
quá trình, môi trường thử nghiệm. 
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đ) Giải pháp công nghệ mớỉ liên quan đến phương tiện bay không người lái 
và xe tự hành được lựa chọn để hồ trợ thử nghiệm phải có tínli mới và tính sáng tạo 
của Việt Nam. 

e) Giải pháp công nghệ mới liên quan đến phương tiện bay không người lái 
và xe tự hành được lựa chọn để hỗ trợ thừ nghiệm phải có tính líhà thi, có khả năng 
triển khai và áp dụng thực tiền, đám bảo hiệu quả kinh tế và kỳ thuật. 

g) Giải pháp công nghệ mới liên quan đến phương tiện bay không người lái 
và xe tụ- hành được lựa chọn để hỗ trợ thử nghiệm phài có tính bền vũng, không 
gây hại đến môi trường và sức khỏe con người. 

h) Giải pháp công nghệ mới liên quan đến phương tiện bay không người lái 
và xe tự hàrnh được lựa chọn đề liồ trợ thử nghiệm phải đảm bào các tiêu chuẩn 
an toàn và bảo mật thòng tin. 

2. Tiêu chí đổi với phương tiện bay không người lái 

Phương tiện bay không người lái tham gia thử nghiệm phải có các tính năng 
cơ bản và thông số kỹ thuật đáp úng tiêu chí sau: 

TT Tính nang CO' bản Thông số kỹ thuật 

1 Sải cánh, thân đài, chiều cao 
Sài cánh: 400-ỉ 570 mrn 
Thân dài: 200-1570 mm 
Chiều cao: 100-715 mm 

2 Trọng lượng cất cánh tối đa Tối đa 70 kg 

3 
Tốc độ bay: tốc độ bay tẻi đa; 
tốc độ bay lên, tốc độ bay xuống, 
tốc độ bay hành trình 

Tốc độ bay tốĩ đa 100 km/giờ; tốc độ 
bay lên tối đa ốũ km/gĩờ; tốc độ bay 
xuống tối đa 60 km/giờ; tốc độ bay hành 
trình 80 km/giờ ' 

4 Tầm bay tốì đa, bán kính hoạt dộng Đâm bảo nằm trong khu vực thử nghiệm 

5 Độ cao bay tối đa Dưới 200 m 

6 

Khả năng mang, treo thiết bị theo 
thiết bị bay (kèm theo thuyết 
minh tỉnh năng thiết bị mang, 
treo); cade nhận biết (nểu cỏ} 

Mang theo thiết bị đáp ứng mục đích sử 
dụng 
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7 

Phưcmg pháp điều khiển thiết bị 
bay, phần mềm điều khiển, kiểu 
loại (tổ hợp) thiết bị điều khiển, 
tần số điều khiển, trạm mặt đất 

Điều khiển tử xa thông minh có hiển thị 
tất cả các thông tin chuyến bay như: chế 
độ bay, thời gian bay, điện áp pin, vệ 
tinh, tốc độ bay, độ cao, khu vục bay và 
màn hỉnh giám sátỆ 

8 
Thiết bị thông tin, thiết bị dẫn 
đường, giám sát bay (cỏ mô tả 
tính năng) 

- Hệ thống quản lý nhiệm vụ tích họp để 
ghi lại chi tiết từng nhiệm vụ. 
- Tất cả các thông tin nêu ừên phải được 
lưu lại tự động (Hộp đen) phục vụ trích 
xuất dữ liệu theo yêu cầu. 

9 

Kiểu loại, tính năng thiết bị 
truyền dữ liệu, khả năng truyền 
dữ liệu, lưu dữ liệu hành trình bay 
(nếu có) 

Tần số hoạt động: những tần số được 
miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến 
điện theo quy định hiện hành. 

TT Tính năng CO' bản Thông số kỹ thuật 

10 Thời gian và điều kiện thừ 
nghiệm 

- Trong khoảng thời gian từ 7 giờ 00 
phút đến 17 giò' 00 phút. 
- Điều kiện thời tiết không mưa (hoặc 
mưa nhẹ), gió không quá 10 m/s. 

ri Số người tham gia vận hành, điều 
khiển 

Tối thiểu 01 người có kinh nghiệm vận 
hành, điều khiển phương tiện bay không 
người lái. 
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3. Tiêu chí đổi với xe tự hành 

Xe tụ" hành tham gia thử nghiệm phải có các tính năng cơ bản và thông số 
kỹ thuật đáp ứng tiêu chí sau: 

TT Tính năng cơ bản Thông số kỹ thuật 

1 Tốc độ di chuyển tối đa Tối đa 20 km/giờ. 

2 Bán kính hoạt động Đàm bảo nằm ừong khu vực thử 
nghiệm. 

3 

Phương pháp điều khiển, phần mềm 
điều khiển, kiểu loại (tổ họp) thiết bị 
điều khiển, tần sổ điều khiển, trạm 
mặt đất 

Điều khiển từ xa thông minh có hiển 
thị tất cả các thông tin hành trình như: 
chế độ di chuyển, thời gian, điện áp 
pin, vệ tinh, tốc độ di chuyển, khu vực 
đi chuyển và màn hình giám sát. 

4 
Thiết bị thông tin, thiết bị dẫn 
đường, giám sát di chuyển (có mô tả 
tính năng) 

- Hệ thống quản lý nhiệm vụ tích hợp 
để ghi lại chi tiết từng nhiệm vụ. 

- Tất cả các thông tin nêu ừên phải 
được lưu lại tụ' động (Hộp đen) phục 
vụ trích xuất dữ liệu theo yêu cầu. 

5 
Kiểu loại, tính năng thiết bị truyền dữ 
liệu, khả năng truyền dữ liệu, lưu dữ 
liệu hành trình di chuyển (nếu có) 

Tần số hoạt động: những tần số được 
miễn giấy phép sử dụng tần số vô 
tuyến điện theo quy định hiện hành. 

6 Thời gian và điều kiện thử nghiệm 

- Trong khoảng thời gian tò 7 giờ 00 
phút đến 17 giờ 00 phút. 
- Điều kiện thòi tiết không mưa (hoặc 
mưa nhẹ), gió không quá 10 m/s. 
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TT Tính năng cơ bản Thông số kỹ thuật 

7 Số người tham gia vận hành, điều 
khiển 

Tối thiểu 01 người có kinh nghiệm 
vận hành, điều khiển xe tự hành. 

•* *> 

Điêu 4. Lĩnh vục hô trợ thử nghiệm có kiêm soát 

Phương tiện bay không người lái và xe tự hành được hồ trợ thử nghiệm có 
kiểm soát để úng dụng trong một sổ lĩnh vực như sau: 

1. Lĩnh vực an ninh, trật tự; cứu nạn, cứu hộ; phòng cháy, chữa cháy. 

2. Lĩnh vực iogistic, vận tải hành khách. 

3. Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. 

4. Lĩnh vực môi trường. 

5ế Lĩnh vực nghệ thuật. 

Điều 5. Nội dung hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát 

1. Sừ dụng chung mặt bằng, cơ sỏ' hạ tầng phù hợp với mục đích thử nghiệm 
trong khu vực thử nghiệm thuộc Khu Công viên phần mềm Quang Trung, Khu 
Công nghệ cao Thành phổ Hồ Chi Minh để phục vụ việc thử nghiệm. 

2. Hỗ-trợ cấp giấy phép liên quan đến quá trình thử nghiệm có kiểm soát thuộc 
thẩm quyền cấp phép của Thành phố Hồ Chí Minh. 

3. Hỗ' trợ mức đăng kỷ trong và ngoài nước đổi với sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp, nhãn hiệu theo quy định tại Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐKD ngày 
09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh về quy định 
mức hỗ trợ đăng ký trong vả ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, 
nhãn hiệu; đăng ký bào hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

4. Đầu tư cơ sở vật chất (bao gồm hàng rào bảo vệ, hệ thống giám sát, cơ sở 
hạ tầng liên lạc, hệ thống kiểm soát, hệ thong an toàn và thiết bị cứu hộ) tại Khu 
Công viên phần mềm Quang Trung, Khu Công nghệ cao Thành phổ Hồ Chí Minh 
để phục vụ cho việc thử nghiệm có kiềm soát phương tiện bay không người lái và 
xe tự hành. 

Điều 6. Nguồn lảnh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách Thành phố và các nguồn họp pháp khác. 

Điều 7. Tổ chức thục hiện 

1«Giao ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này thống nhất 
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trên địa bàn Thành phố đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thủ đúng theo quy định 
pháp luật; phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của Thành phố, thực hiện triệt để 
tiết kiệm, chống lãng phí, không để xảy ra trục lợi chính sách. Trong quá trình tổ chức 
thực hiện, căn cứ nhu cầu thực tiễn của Thành phố tiếp tục nghiên cứu thực hiện 
có hiệu quả các tiêu chí, lĩnh vực, nội dung hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát giải pháp 
công nghệ mới trong phạm vi Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin 
tập trung trên địa bản Thảnh phổ Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 
98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển Thành phổ Hồ Chí Minh. 

2. Thuừng trực Hội đồng nhân dân Thành phổ, các Ban của Hội đồng nhân dân 
Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát 
chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X 
Kỳ họp thứ mười chín thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực từ 
ngày 24 tháng 11 năm 2024./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
Bãi bỏ Nghị quyết sô 12/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 10 năm 2019 

của Hội đồng nhân dân Thành phô về ban hành mức thu lệ phí câp mới 
(đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giây đăng ký kèm theo biên sô phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ MƯỜI CHÍN 

Căn cứ Luật Tẻ chúv chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bể $wig một số điều cùa Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tể chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng Ị ỉ năm 20Ỉ9; 

Căn cứLuậỉ Man hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điểu ổẩđ Luật Ban hành vân bản qụy phạm pháp hiệt 
ngày 18 tháng 6 năm 202Ỡỉ 

Cãn cứ Nghị định so 34/2ũ ỉ Ố/NĐ-CP ngày ỉ 4 tháng 5 nãm 20 ỉ 6 của Chỉnh phủ 
quy định chi tiết một so đỉểit và biện pháp thì hành Luật Ban hành văn bản qiỉy phạm 
pháp ỉuậĩ; Nghị đỉnh sể ỉ54/202Ộ/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 Yìăm 2020 của Chỉnh phủ 
sửa đổi, bầ sung mật sổ đlềit của Nghị định sệ 34/20Ỉ6/NĐ-C.P ngày ỉ4 tháng 5 
năm 20ỉ6 của Chỉnh phủ quy định chi tiết mật số điều và bỉện pháp thi hành Luật 
Ban hãnh vãn bản quy pkợrn pháp hìật; Nghị định số 59/2- 024/NĐ-CP ngày 25 
tháng 5 nãm 2024 của Chỉnh phủ về sửa đối, bổ simg một so điều của Nghị định 
sổ 34/2 ồ ỉ Ó/NĐ-CP ngày ỉ 4 tháng s năm 20 lố của Chỉnh phủ quy định chi tiểỉ 
một số điều và biện pháp thì hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật đã 
đirợc sửa đôi, bổ sung mật sổ điều ỉheo Nghị định sổ Ỉ54/2020/NĐ-CP ĩĩgày 3ỉ 
tháng 12 nãm 2020 cùa Chỉnh phủ; 

Cãn cử Thông tư số ÓÕ/2023/TT-BTC ngày 07 tháng 9 nâm 2Ỡ23 của Bọ 
Tài chính quy định quỵ định mức thu, chê độ thuI nộp, miên, quản ỉý ỉệphí đãng ký, 
cấp biển phương tiện giao thống cơ giới đường bộ; 
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Xét Tờ trình số 7075/TTr-UBND ngày ì ỉ tháng ỉ ỉ năm 2024 của ùy ban 
nhân dân Thành pho vể dự thảo nghị quyết của Hội đểrtg nhăn dân Thàỉĩh phô 
bãi bỏ Nghị quyêt số 12/20Ỉ9/NQ-HĐND ngày 06 íháng ÌỈO năm 20Ỉ9 của Hội ãềng 
nhãn dân Thành pho về ban hành mức thu ỉệ phí cấp mới (ẩăng ký lần đầiỉ tai 
Việt Namị gỉẩy ẩăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giỏi ổường bộ 

irên địa bàn Thành phổ ỉỉầ Chỉ Minh; Báo cảo thẩm ỉrasổ Ị Ì67/BC-HĐND ngày 
ỉ3 thảng 1 ỉ năm 2024 cua Ban Kinh tê - Nqán sách Hội đông nhân dân Thành nhô: 
ỹ kiến thảo luận ĩhọng hhât ciỉữ các đại biêu Hội đắrịỆ nhân dán Thành pho tại 
kỳ họp. 

ỘUYẾT nghĩ: 

Điều 1. Bải l>ỏ toàn ÍJỘ Nghi quyết 

Bải bồ toàn bộ Nghị quvết số 12/2019.''NQ-H0NDngày 06 tháng 10 nầni 20] 9 
cùa Hội đông nhân dân Thảnh phô vô ban hânh múc thu lệ phí cấp mới (đãng ký 
lân đâu tạì Việt Nam) giẫy đãng kỷ kèm theo biên sô phương liện giao thông cơ giới 
đường bộ trên địa bàn Thành phổ Hồ Chi Minh. 

Điều 2. Điều khoan thi hành 

Nghị quyết nủỵ đã dược Hội đong nhân dân Thành pỉiố Hồ Chí Minh khóa X 
Kỳ họp thứ mười chín thông qua ngày 14 (háng 11 năm 2024 và có hiệu lực tù 
ngày 24 tháng 11 năm 2024.:. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 22/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 
Ban hành quy định vê điêu kiện, trình tự, thủ tục đặt hàng, giao nhiệm vụ 
quản lý khai thác, vận hành các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cung cấp 
sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cử Luật Tô chức chinh quyển địa phương ngày ỉ9 tháng 6 năm 20Ỉ5; 
Luật sửa ậoịi bo sung một sỗ ẩỉều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; 

Căn cử Luật Ban hành văn bân quy phạm pháp ỉuật ngày 22 tháng 6 nâm 
2015; Luật sửa đổi, bể sung mội sể điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày ỉ 8 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thủy lợi rìgày 19 tháng 6 năm 2017; 

Cân cứ Nghị định sắ ỉ29/20ỉ 7/NĐ-CP ngày 16 tháng ỉ Ị năm 20ỉ 7 của Chính phủ 
về quy định việc quản lý\ sừ dụng và khai thác tài sàn ỉcểt câu hạ tầng thủy ỉợi; 

Căn cứ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nãm 2016 ũủa Chỉnh phủ 
quy định chỉ ỉiết một sổ điều và biện pháp thi hành LỞỆt Ban hành văn bản qay phạm 
pháp luật; Nghị định sổ ỉ54/2020/NĐ-CP ỉĩgặy 3 ỉ thảng 12 năm 2020 cìta Chính phủ 
sửa đổi, bểstmg một sổ điều của Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 
năm 2016 cùa Chính phủ quy định chi ĩiết một so điều và biện pháp thi hành Luậỉ 
Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉuật; Nghị định so 5Ộ/2024/NĐ-CP ngày 25 
tháng 5 năm 2024 của Chỉnh phủ V'i sừa đổi, bố sung một sổ điều của Nghị định 
so 34/20 ỉ 6/N&-CP ngày ỉ 4 tháng 5 năm 20ỉ ố của Chính phủ qiỉy định chỉ tiết 
một sô điều vồ biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉuộĩ đầ 
được sửa đổi, bo sung một sổ điều theo Nghị định so ỉ54/2Ồ2Ồ/NĐ-CP rigày 3J 
tháne ỉ2 năm 2020 của Chỉnh ữhứ,ẳ 



16 CÔNG BAO/Số 109+110/Ngày 15-02-2025 

Căn cứ Nghị định số 96/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 30 thảng 6 năm 2018 của Chỉnh phủ 
quy định chì tiết vê giá sàn phẩm, dịch Víí thủy lợi và ho trợ tiền sử dụng sản phẩm, 
dịch vụ công ích thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định sổ 32/20Ỉ9/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 
về qicy định giao nhiệm Vịt, đặt hàng hùặc đẩu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 
sửđụngngãn sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xưyẻn; 

Căn cứ Nghị định số 67/2ỒỈ8/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20 ỉ8 của Chỉnh phủ 
quy định chi tiết một sổ điều của Luật Thụy lợi; Nghị định sô 40/2023/NĐ-CP ngày 
21 tháng 6 năm 2023 của Chỉnh phủ về sửa đổi, bổ sang một số điều của Nghị định 
sổ 67/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20 ỉ 8 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Thủy ỉợi; 

Căn cứ Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 cùa Chính phủ 
về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chỉnh quyền Thành pho 
Hồ Chỉ Minh; 

Xét Tờ trình so 7847/TTr-UBND ngày 04 tháng ỉ2 năm 2024 của ủy ban 
nhân dân Thành phổ về dự thảo nghị quyết ban hành quy định về điểu kiện, ti-ình tự, 
thủ tục đặt hàng, giao nhiệm vụ quàn lý hhaì tháct vận hành các tái sản két câu 
họ tầng thủy ỉợỉ cung cấp sản phẩm dịch vụ cống ích thủy lợi trên địa bàn Tỉĩành phô 
Hồ Chí Minh; Báo cáo thầm tra Sỡ Ỉ330/BC-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2024 của 
Ban Kỉnh tế - Ngân sách Hội đổng nhân dân Thành phố; ỷ ỉdến thảo ỉuận thông nhât 
của các đợi biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều lẽ Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về điều kíệnT trinh tụ; 
thủ tục đặt hàng, giao nhiệm vụ quản lý khai thác, vận hành các tài sàn kết cấu 
hạ tầng thủy lợi cung cấp sàn phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành pho 
HỔ CM Minh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao ủy ban nhân dân Thành phố kịp thời tổ chức thực hiện Nghị quyết này 
thống nhất trên địa bàn Thành phổ đảm bảo công khai, minh bạch, tuân thử đúng 
quy định pháp luật; việc đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ phải đáp ứng đầy đủ các 
điều kiện theo qưy định, theo đúng trinh tự, thủ tục, đảm bảữ tính pháp lý vả 
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minh bạch trong quảii lý, vận hành tải sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; việc triển khai 
các hoạt dông nảy phâí hướng tới mục tiêu đáp ứng tôt ạhu câụ cung câp dịch vụ 
công ích thủy lợi trên địa bản Thành phố nhằm đầm bảo hoàn thảnh các mục Liêu 
phái triển hạtẩngthủy lợi và cung cấp dịch vụ công ích thủy lợỉ theo kế hoậch đe ra; 
đồng thòi sử dụng ngân sầch hiệu quả, tiết kiệm, tránh thắt thoát, lãng phí, phù hợp 
vợi khả năng cân đối ngân sách của Thành: phổ, không để xảy ra trục lợi chính sách, 

2. Thưòng ta-ực Hội đồng nlìân dân Thảnh phổ, các Ban ẹủa Hội đồng nhân dân 
Thảnh phố, các Tổ đại biều và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sảt 
chật chè quá trình tồ chức triển khai, thực hiện Ngbị quyêt Ịạày. 

Nghị quyết này đã được Hộí đồng nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh Klìóa X 
Kỷ họp thứ hai IĨ11TƠỈ thông qua ngày ] 1 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 
01 tháng 01 nãrn 20257, 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Về điều kiện, trình tự, thủ tục đặt hàng, giao nhiệm vụ 

quản lý khai thác, vận hành các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cung cấp 
sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Kèm theo Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 
của Hội đồng nhân dân Thành phố) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHƯNG 

ĐiỂu 1. Phạm vi điều chính 

Quy định về điều kiện, trinh tự, thủ tục đặt hàng, giao nhiệm vụ quản ]ý khai thác, 
vận hành các tải sàn kết cẩu hạ tầng tlìủy lợi cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích 
thủy lợi trên địa bản Thành phố sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi 
thường xuvên. 

Diều 2. Đổi tượng áp dụng 

Uy ban nhân dân Thàrỉh phố, các Sở - ngành, ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức, ủy ban nhân dân các quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có iíẽn quan 
đen quản lý khai thác, vận hành các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi sung cấp sản phẩm 
dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bản Thành phố. 

Chương II 

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TRÌNH Tự, THỦ TỤC GIAO NHIỆM vụ, 
ĐẬT HÀNG QUẢN LÝ KHAI THÁC, VẬN HÀNH CÁC TAI SẢN 

KẾT CÁU HẠ TẦNG THỦY LỢI CUNG CẮP SẢN PHẨM DỊCH vụ 
CÔNG ÍCH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHổ 

Điều 3. Điều kiện giao nhiệm vụ quàn lý khai thác, vận hành các tài sản 
ket cấu hạ tầng thủy lọi cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi 

1. Việc giao nhiệm vụ quán lý khai thác, vận hành các tài sản kết cầu hạ tầng 
thủy lợi cung cấp sán phẩm dịch vụ. công ích thủy lợi trên địa bản Thảnh phố sử đụng 
kinh phi ngân sách nhà nước chỉ thực hiện đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều ]ệ do ủv ban nhân dân Thành phổ là cơ quan đại diện chủ sở hùn. 

2. Giao nhiệm vụ quản lý khai thác, vận hảnh các tài sản kết cấu hạ tàng thủy lợi 
cung cấp sản phâm dịch vụ công ích thủy ỉợi sử dạng kính phi ngân sách nhà nước khi 
đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 
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a) Doanh nghiệp có đãng ký ngành nghề kinh doanh phù họp với lĩnh vực 
được giao nhiệm vụ quản lý khai thác, vận hành các tài sấn kềt cẩu hậ tầng thủy lợi 
cung cẩp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợí trên địa bàn Thảnh pho; có đủ năng lực 
về tải chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, trình độ.kỹ thuật, công nghệ 
sản xuất, trình độ quản lý và đội ngũ người lao động đáp ứng dược các yêu cầu 
theo quy định của pháp luật. 

b) Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi chua có giá được cẩp có thẩm quyền 
phê duyệt. 

Điều 4. Điều kỉện đặt hàng quản lý khai thác, vận hành các tàỉ sán kết cấu 
hạ tầng thủy lọi cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lọi 

1. Đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố 
sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, khi đáp úng 
đồng thời các điều kiện sau: 

a) Doanh nghiệp, tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bản Thành phố có đăng ký 
ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực được đặt hàng quản lý khai thác, vận hành 
các tài sản kết cẩu hạ tầng thủy lợi cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; có đủ 
năng lực về tài chính, cơ sở vật chấtj trang thiết bị, máy móc, trình độ kỹ thuật, 
công nghệ sản xuất, trình độ quàn lý và độỉ ngũ người lao động đáp ứng được các 
yêu cầu theo hợp đồng đặt hàng. 

b) Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợì có giá sản phẩm dịch vụ được cấp có 
thẩm quyền quyết định theo pháp luật về giá và các quy định pháp luật khác có 
liên quan. 

c) Doanh nghiệp, tổ chức thủy lợi cơ sở đã thực hiện quàn lý khai thác, vận bành 
các tài sản kết cẩu hạ tầng thủy lợi cung cấp sàn phẩm dịch vụ. công ích thủy lợi có 
quy mô tương tự trên địa bàn Thành phổ. 

2. Đối với các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã giao cho doanh nghiệp do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ quản lý thực hiện theo phương thức đặt hảng 
theo các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này. 

Điều 5. Trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ, đặt hàng quản lý khai thác, vận 
hành các tài sản kẾt cấu hạ tầng thủy lọi cuag cấp sản phẫm dịch vụ công ích 
thủy lọi 

1. Quyết định giao nhiệm vụ và điều chỉnh quyết định giao nhiệm vụ quản lý 
khai thác, vận hành các tài sản kết cấu hạ tàng thủy lợi cung cấp sản phẩm dịch vụ 
công ích thủy lợi 

a) Quyểt định giao nhiệm vụ của cơ quan giao nhiệm vụ quản lý khai thác, 
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vận hảàh các tồi sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cung cấp sản phẩm dịch vụ công ẳj$ỀL 
thủy lợi, nội dung giao nhiệm vụ như sau; 

- SỐ lượng, khổí lượng. 

- Chất Urợng sản phẩĩĩì. 

- Thời gian triển khai và thời gian hoàn thành. 

- Dự toán kinh phí của nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 
lợi căn cứ số lượng, khối lượng, chế độ chi tiêu tài chinh hiện hirih vá được cẩp 
có thầm quyền phê duyệt. 

- Kinh phí thực hiện: nguồỉi ngân sách nhả nước. 

- Tạm ứng, thanh toán., quyết toán kinh phí giao nhiệm vụ, 

- Nghiệm tỉm, bảĩL giao sân phẩm (nếu có). 

- Trách nhiệm của doanh nghiệp dược gỉao nhiệm vụ. 

- Trách nhiệm của cơ quan giao nHệm vụ. 

- Các nội dung khấc theo quy địáh cùa pháp luật chuyên ngành (nếu có). 

b) Đỉèu chỉrủi nội dung giao nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích 
thủy lợi sừ dụng Muh phí ngân sách nhả ouớc tvong trường hợp Nhà nước thay 
đổi về Cữ chế, chính sách tiền lương; điều chỉnh số lượng, khối lượng thực hiện 
hoặc do nguyên nMn khách quai) khác, 

2. Hợp đồng đặt Liãng và điều chỉnh hợp đồng đặt hàng quản ]ý khai thác} 

vận hành các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợĩ cung cấp sàn phẩm dịch vụ công ích 
thủy lợi 

a) Hợp đồng đặt hàng quản ỉý khai thác, vận hành các tảì sầa kết cáu hạ tầng 
thủy lợi cung cẩp sàn phẩm dịch vụ cống ích thủy lợi theo mẫu sổ 03 ban hành 
kèm theo Nghi định 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ. 

b) Điều chình hợp đồng đặt quản lý khai thác, vận hành cốc tài sản kết cấu 
hạ tầng thúy lợi cung Gấp sàn phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trong trưởng họp sau; 

- Nhả nước thay đổi về cơ chếp chính sách tiền lương

- Nhi nưóc điều chỉnh định mức líình tế kỹ thuật; định mửc chi pMP gỉáJ đơn giá. 

- Nguyên nhân bất Ichả kháng theo quy địtửi của pháp Luật ảnh hường đến sản 
xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. 

- Điều chỉnh, bổ sung số lượng, líhấi lượng sản phấm, dịch vụ công ích khi 
cá thay đổi (biến động tăng) được cơ quan có thẩm quyền phế duyệt. 
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3. Cấp phát, thanh toán kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích 
thủy ĩợi 

a) Cấp phát, thanh toán kinh phí đối với phương thức giao nhiệm vụ 

Căn cứ vào dự toán ngân sảch được duyệt và dự toán cửa tổ chức khai thác 
công trình thủy lợi, ca quan giao nhiệm vụ cấp kinh phí cho tổ chức khai thảc 
công trình thủy lợi 02 lần ưong năm, đàu quý I cấp 60% tổng kinh phí và đầu quỷ 
III cẩp 40% líinh phí còn lạỉ trên cơ sờ báo cảo tình hỉnh thực hiện 6 tháng đầu 
năm, dự kiến thực hiện ố tháng cuối năm và ước thực hiện kế hoạch cả năm của 
tồ chức khai thác công trình. thủy lợi. 

b) Thanh toán kinh phí đối với phương thức đặt hàng 

Ngay sau khi hợp đồng đặt hàng được ký> cơ quan đặt hảng tạm ứng 60% 
kình phí theo hợp đồng cho tổ chức khai thác công trìnli thủy lợi- Sau khi có báo cáo 
tình hình thực hiện hợp đồng đạt 60% giá trị hợp đồng, cơ quan đặt hàng cấp tiếp 
30% kinh phí theo hợp đồng, 10% kinh phí còn lại được thanh toán sau khi họp 
đồng được nghiệm thu, thanh lý. 

Chương m 

TỔ CHỨC THựC HIỆN 

Điều ố. Trách níúệm của ủy ban nhân dân Thành phổ 

1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo: tồ chức thực hiện theo quy địĩíh về điều kiện, 
trình tự, thủ tục đặt hàng, giao nhiệm vụ quản lý khai thác, vận hành các tải sản 
kết cấu hạ tầng thủy lợi cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn 
Taành phố Hồ Chí Minh; kiểm ừa, theo dõi và giám sát việc thực hiện đặt hàng, 
gỉao nhiệm vụ quản lỷ khai thác, vận hành các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
cung cấp sản phẩm dịch, vụ công ích thủy ỉợi sủ dụng ngần sách. 

2. Căn cứ tình hình, điều kiện thực tể về quản lý tài sản kểt cấu hạ tầng thủy lợi 
trẽn địa bàn Thành phố có lộ trình tiến tới thực hiện phương thức đấu thầu quản lý 
khai thác, vận hành các tài sản kết cấu bạ tầng thủy lợi cung cấp sàn phẩm dịch vụ 
công ích thủy lợi trẽn địa bàn Thành phố khi đủ điều kiện. 

Điều 7ể Trách nhiệm của doanh nghiệp, tổ chúc thủy Iựi cơ sở cung cấp 
sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi 

1. Doanh nghiệp, tổ chức thủy lợi cơ sở cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích 
thủy lợi được gĩao nhiệm vụ, đặt hàng quản lý khai thác, vận hành các tài sản kết 
cẩu hạ tầng thủy lợi cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi không được giao 
nhiệm vụ, đặt hàng lại cho đcrn vị, nhà sản xuất ìèhảc khi chưa được sụ chấp thuận 
của cơ quan có thẩm quyển. 
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2. Chịu trách nhiệm trước Cữ quan giao nhiệm vụ, đặt hảng về sản phẩm, 
dịch vụ công ích thủy lợi do minh cung cấp và pháp luật ỉiẽn quan. 

ĐiẺu 8. Áp dụng pháp luật 

Các nội dung không được quy ổịnii tại Nghị quyết này thì được áp dụng theo 
các quy định tại Nghị định sả 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của 
Chính phủ quy địiứi giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu tliầu cung cấp sàn phẩm, 
dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà mrởe tử nguồn kinh phí chi thường xuyêĩi, 
Nghi định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30 thảng 6 nặíú 201 s của Chính phủ quy định 
chì tiết về giá sản. phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ 
công ích thủy lợi và các quy định có liên quan./. 



Ký bời: TRUNG TÀM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubndMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHỎNG ỬY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 
Ngày ký: 19-02-2025 08:08:33 +07:00 

CÔNG BÁO/Số 109+110/Ngày 15-02-2025 23 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 23/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định các tiêu chí đe quyết định đâu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 

dự án đầu tư có sử dụng đât thuộc trường hợp quy định tại khoản 27 Điêu 79 
Luật Đât đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Cán cứ Luật Tợ chức chính quyền đìữ phuiơng ngày 19 thâng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đôi, bô sung một sổ ểìều cùa Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tỗ chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 thảng ỉ ỉ rìãm 20ỉ9; 

Cân cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp hiật ngày 22 ửỉáng 6 nãm 20ì 5; 
Luật Sừa đói, bỏ Sĩirígmột sổ điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật 
ngày ỉ8 tháng 6 năm 2020; 

Cân cứ Luật Ouy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009: 
Căn cứ Luật Xây dụng ngày ỉ8 thảng 6 năm 20ỉ4; Luật Sửa đổi, bẻ sung 

một sễ điêu của Luật Xây dựng ngày ỉ 7 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luậĩ Đầu tư ngày í 7 tháng 6 nâm 2020; 
Cãn cứ Luật Đẩu thầu ngày 23 tháng 6 ìiãm 2023; 
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 27 tháng ỉ ì năm 2023; 
Căn cứ Luật Đẩt đai ngàỵ 18 tháng ôỉ năm 2024; Luật Sửa đợi, bẻ sung 

một sổ điều cùa Luật Đất đai sổ 3Ỉ/2024/QHỈ5, Luậị Nhà ở sổ 27/2023/OHỈ5, 
Luật Kỉnh doanh bất động sản số 29/2Ồ23/QHỈ5 và Luật Các tổ chức tín dụng 
so 32/2Ũ24/OHỈ5 ngày 29 thảng 6 năm 2024; 

Căỉ7 củ Nghị định số 34/2ỒỈ6/NĐ-CP ngậy ỉ4 tháng 5 nom 20ỉ ó cùa 
Chỉnh phu quy định chì tiết một so điều và hiện pháp thi hành Luật Ban hành 
vãn bản quy phạm pháp luật; Nghị định sá 754/2Ỡ2Ở/NĐ-CP ngậy 3 í thảng Ỉ2 
năm 2020 của Chính phù sửa đổi, bô sung một số điều của Nghị định so 
34/20Ỉ6/NĐ-CP; Nghi định số 59/2Ọ24/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 nam 2024 của 
Chính phủ sủa đổi, bể sung mật số điều của Nghĩ định so 34/20ỉ6/NĐ-CP đã 
được sủa đối, bồ sung một số điều theo Nghị định so ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3ỉ 
tháng Ỉ2 năm 2020 của Chính phủ; 
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Cấn cứ Nghị ẵịnh sẻ 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 cửa 
Chính phủ qi€ỹ định chi tiết thỉ hành một số điểu của Luật Đất đaiằệ 

Căn cứ Nghị định số ỉ ỉ5/2024/NĐ-CP ngày 16 thảng 9 năm 2024 của 
Chinh phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Đẩu thầu vé 
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự ân có sừ đụng đất; 

Cân cử Nghị quyết sấ 98/2023/OHỉ 5 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội 
về thỉ điềm cơ chế, chỉnh sách độc thù phát triển Thành pho Hồ Chỉ Minh; 

Xét Tờ trình sẩ 7596/TTr-UBND ngày 26 tháng ỉ ỉ ĩĩăm 2024 của ủy ban 
nhãn dân thành phổ Hồ Chí Minh về Dự thảo Nghị quyết quy định các Ềêtí chỉ 
đễ quyết định đầu thầu ỉựa chọn nhà đầu tu thực hiện dự án âầu tư có sử đụng 
đất thuộc trường hợp qw âịtth tại khoản 27 Điều 79 Luật Đát đai trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thầm tra so ỉ309/BC-HĐND ngày ÔS tháng í 2 
năm 2024 của Ban Kỉnh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố, ỷ kiến 
thảo ỉuận thững nhất của cỗc đại biểu Hội đồng nhãn dãn Thành phố tại kỳ họp. 

QUYÉT NGHỊ: 

Điều L Phạm vi điều clìỉnlt và đôi tuựíig áp đụng 
1. Phạm vi điềư chinh 
Nghi quyểt này quy định các tĩẽư chí để quyết định thục hiện đẩu thẩu 

lựa chọn nhà đâu tư thực hiện dự én có sử dụng đât trẽn địa bàn Thành phô 
Hồ Chí Minh theo quy định tạí điểm a khoải! 1 Điều 126 Luật Đất đai đối với 
các dự' án thuộc truủng hợp quy định tại khoản 27 Đĩều 79 Luật Đât đai, gôm: dự ấn 
đầu tu' xây dựng khu đô ửiị có cống năng phục vụ hon hạp, đồng bộ hệ thông hạ tâng 
kỹ thuật, hạ tàng xâ hộí với nhà & theo quy định cửa pháp luật về xây đựng đẻ 
xãy dựng mớỉ hoặc cải tạo, chinh trang đô thị ỉ dự ản khu dân cự nông thôn. 

2. Đối tượng ấp dụng 
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có lỉêĩt quan đến hoạt động 

đẩu thầu lựa chọn nhả đầu tư thực hiện dự án cỗ sử dụng đất thuộc trường hợp 
quy định tại khoản 27 Điều 79 luật Đắt đai. 

Điều 2. TiÊu chí để quyểt định đấu thầu lua chạn nhà đầu tir thực hiện 
đir án đầt] tu' cA sử đụng đất 

Dự án đầu tu' có sù' dụng đất thuộc trường họp quy định tại khoân 27 f>ĩều 79 
Luật Đất đaỉ thực hỉện đẩu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi đáp ứng đầy đù các 
tĩêu chí sau: 

1. Không đủ điều kiện để đấu giả quyền sù dụng đất liheo quy địiih tại khoản 2 
Điều 125 Luật Đất đai. 
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2. Phù hợp vởi Chương trình, kế hoạch phát triển đô thị; Chưang trình, 
kế hoạch phảt triển nhà ờ cua Thành phổ được cấp có thẩm quyên phê duyệt. 

3. Khu đất thực hiện dự án có quy hoạch chi tiết hoặc có quy hoạch phân khu 
tỷ lệ 1/2000 được cơ quan có thâm quyền phê duyệt. 

4. Đổi với Dự án đầu tư xây dựng khụ đô thị mới; Dự án cải tạo, chỉnh 
trang khư đô thị: 

a) Đáp úng điều kiện về quy mô sử dụng đẩt theo quy định òũa pháp luật 
về xây đựng. 

b) Trưòng họp dự ẩn không đáp ứng điểu kiện quy định tại điểm a khoàn^nảy, 
ủy ban nhân dân Thành phé được quyết đinh thực hiện đấu thàu ]ựa chọn nhà đầu tư 
nếu đáp ứng điểu kiện quy định tại khoản 3 Điền 4 Nghị quyết số 98/2023/QHl 5 

ngày 24 tháng 6 năm 2023 cùa Quốc hội vể ihí điểm cơ chề. chính sách đặc thù 
phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, 

5. Đổi với Dự án khu dân CU1 nốne thôn: 
a) Có quy mõ sử đựng đât từ 03 héc ta trở lên. 
b) Phù hợp vối chương trình xây dựng nỏng thốn mối, quy hoạch chi tìêt 

xầy dựng nông thôn mớì, đỉêu kiện tự nhiên của từng huyên, 
Điều 3. Tồ cliức thục hiện 
]. Giao ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chi Minh: 
a) Tố chức thực hiện Nghị quyết này theo quy dinh cùa pháp luật. 
b) Trong quạ trình thực hiện, "trường hợp Nghị qụyếx của Hội đồng nhân dân 

và vãn bản quy phạm pháp lúặt có hiệu lực pháp lv cao hơn ban hành sau ngày 
Nghi quyêí nàv cỏ hiệu lực quy định khác với quy định cua Nghị quyẻt này thi 
tồ óhức thực Kiện theo quy dinh tại văn hàn quỵ phạm pháp luật dó; đông thời, 
báo cảo đề xuất Thường trực Hội đong nhân dân Thành phô xem xét châp thuận 
để trình Hội đồng nhân dân Tlìảnh phố điều chinh, sửa doi, bổ sung Nghị quyết 
tại kỳ họp gần nhất. 

2. Thường trực Hội dồng nhân dân Thành phố; các Ban của Hội đồng 
nhân dân Thành phố, các Tồ đại biểu Hội dồng nhân dân Thành phô vả các 
đại biểu Hội dồng nhân dân Thành phô giám ểái việc thục hiện Nghị quyêt này. 

NghỊ quyẻt này đâ dược Hội dồng nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh Khóa X 
Kỳ họp thứ hai mươi thông qua ngày ] ỉ tháng 12 nãm 2024 vả có hiệu jực tù 
ngày tlìông qua7. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • # 
THÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 24/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 thăng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định về chính sách đặc thù hỗ trợ trong công tác đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viện chức của Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Cấn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật Tẻ chức Chỉnh phù và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng ì ĩ năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 
20ỉ5; Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm 
pháp luật ngày ỉ8 tháng 6 năm 2020; 

Căn cú Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 20Ị5; 
Cân cứ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy ẩịnh chi tiết một sỗ đỉầu và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp ỉuật; Nghị định sổ Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3 ỉ tháng Ỉ2 nầm 2020 cửa Chính phủ 
sửa đỗi, bồ sung một Sỡ điều của Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết mật số điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉuật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 
tháng 5 năm 2024 cửa Chính phủ về sửa đổi, bồ sung một Sớ điều của Nghi định 
số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 Tỉăm 2016 cửa Chính phủ quy định chi tiết 
một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã 
được sửa đồi, bể sung một sổ điều theo Nghị định sô Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3ỉ 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 163/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 21 thảng 12 năm 2ŨỈ6 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngần sách nhà nước; 
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Căn cứ Nghị định sổ ỉ ồỉãOl 7/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 nãm 2Ọ17 của Chính phủ 
về đào tạo, bồi dưỡng cản bột công chức, viên chức; Nghị định sể 89/2021/NĐ-CP 
ngày 18 tháng ỉ0 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bồ sung một sổ điền cùa 
Nghị định Sỡ ỈOỈ/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 0Ỉ tháng 9 năm 20 ỉ 7 của Chính phủ về đào ỈỢỠ, 
bồi dượng cán bộ, cỗng chủũ, viên chức; 

Căn cứ Nghị định sổ 84/2024/NĐ-CP ngày M thâng 7 năm 2024 của Chỉnh phủ 
về thí ãiểm phân cấp quản ỉỷ nhà nước mật ạổ ỉĩnh vực cho chính quyền Thành phố 
HỒ Chí Minh; 

Căn CÚỄ Thông tư sỗ36/2018/TT-ẼTC ngày 30 thảng 3 năm 20 ì8 cửa Bộ ừwởng 
Bộ Tài chính hướng ảân việc ỉộp dự toán, quản ỉý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
dành cho công tác đào ỉạo, bồi dưỡng cán bộị công chức, viên chức; Thóng tư số 
06/2023/ĨT-BTC ngậy 31 tháng ồ ĩ năm 2023 của Bộ tỉ"ưởng Bộ Tài chính sủa đỗi, 
hể sung một sể điều của Thông ỉu Sũ 36/20Ỉ8/TT-BTC ngày 30 thảng3 năm 2QỈS của 
Bộ irựởrtgBỘ Tài chính huởngảẫn việc lập dự toán> quản ỉý, sử đụng và quyết toán 
kmh phỉ dành cho cõng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ3 công chức, viên chức; 

Xét Tờ trình Sũ 785Ồ/TTr- UBND ngày 04 tháng 12 năm 2024 của ủy ban 
nhân dân Thành phố về dự thảo nghị qityểt của Hội đồng nhân dân Thành phố quy 
ẩịrìh chính sách đặc thù hô trợ trong công tác đào tạo, bồi ẩưỡng cán bộ, công chức, 
viên -chức cùa Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra so ĩ332/BC-HĐND ngày 
08 tháng 12 Yiăm 2024 của Ban Kình tế" Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phô; 
ý Hển thàữ luận thống nhẩt của các đợi biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại 
kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghi quyết này quy định về chinh sách đặc thù hỗ trợ trong công tác đảo tậo, 
bồi dưõng cản bộ, công chức, viện chức GỞa Thành phố Hồ Chí Mi.tth và các đối tượng 
íhuộc các đè pbũỊXỚạg trình đảo tạo, bồi đưõtig của Ban Thường vụ Thành ủy 
Thành phố Hồ Chí Minh và ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chi Minh ban hảĩìh 
hoặc phê duyệt, 

Điều 2. Nội dung chỉ, múc chỉ và dối tượng áp dụng 

1. HỖ trợ kiĩih phí đảo tạo từ ngân sách Thànli phố đối với các đối tượng được 
cấp có thẩm quyền của Thành phố cỉr tham gia các lớp đảo tạo theo các đè án do 
Ban Thường vụ Thảnh ủy Thàiứi phố Hồ Chí Mitìh, ủy ban ũhâĩi dân Thảnh phố 
Hồ Chí Minh ban hành hoặc phê duyệt, như sau: 
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a) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật và các đối tượng (trừ 
các đôi tuợog đang công tác tại các doanh nghiệp nhà nước) được củ đi đào tạo sau 
đại học theo chỉ tiêu của Đê án số 01-ĐA/TU ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Ban 
Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về hồ trợ, phát triển tài năng trẻ và 
lãnh đạo tương lai của Thảnh phố Hồ Chí Mình giai đoạn 2020 - 2035. 

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật và các đối tượng được 
cử đi đào tạo trình độ đại học, sau đại học theo chỉ tiêu cùa Đề án số 04-ĐA/TU ngày 
21 tháng 5 năm 2021 của Ban Thuòng vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức 
đào tạo, bồi duỡng kiến thức về dân tộc - tôn giảo cho đội ngũ. cán bộ, công chức, 
viên chúc trong hệ thống chính trị Thảnh phố. 

2. Ngoài những đối tượng thuộc diện được hỗ trợ kinh phi tò ngân sách Nhà nước 
theo quy định của Chính phủ và Bộ trường Bộ Tài chính, hỗ trọ1 kình phi đào tạo, 
bồi dưỡng lỷ luận chính trị từ ngân sách Thành phố đối vởi các đổi tượng được 
cơ quan có thẩm quyền của Thành phố cử đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo 
quy định của Đảng, bao gồm: 

a) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật đang lảm việc trang các 
cơ quan của Đảng Cộng sàn Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp 
Thành phố; cấp quận, huyện, thành phố thuộc Thành phổ (gọi chưng là cấp huyện). 

b) Cản bộ. công chức đang làm việc tại phường, xã, thị trấn (gọi chung là cấp xã), 

c) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. 

d) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần, chi ửrường xuyên 
và trong đơn vị sự nghiệp công do ngân sách nhà nước bảo đàm chi thường xuyên 
thuộc phạm vi quân lỹ của Thành phố Hồ Chí Minh. 

3, Ngoải những đối tượng thuộc diện được hỗ trợ .kính phí từ ngân sách Nhà nước 
theo quy định của Chính phủ vả Bộ trưởng Bộ Tải chính; bỗ trợ kinh phí bồi dưỡng tù' 
ngân sách Thành phố đổi với các đối tượng được cơ quan có thẩm quyền của 
Thành phố cừ tham dự các lóp, chương trình bồi dưõng theo các đề án, kể hoạch do 
Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ủy ban nhân dân Thành, phố 
Hồ Chi Minh ban hành hoặc phê duyệt: 

a) Cán bộ theo quy định của pháp luật đang làm việc trong các cơ quan của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chứừi trị-xã hội cấp Thảnh phổ và cấp huyện. 

b) Cán bộ đang làm việc ở cấp xã, 

c) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công tự' bảo đảm một phần chi thường xuyên 
và ừong đon vị sự nghiệp công do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 
thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh. 
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4. Nội dung chi vả mức chi quy định tại Quy định kèm theo Nghị qựyểt này. 

Điều 3. Nguồn phí thục hiện 

Kinh phí đuợc đâm bảo từ nguồn ngân sách nhả nuúc theo phân cấp ngân sách 
hiện hàrih, 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao ủy ban nhân dân Thành phố kịp thời tồ chức thực hiện Nghị quyết này 
thống nhất ticn địa bản Thành phố đàm báo công khai, minh bạch theo quy định 
pháp luật; phù hợp với khả năng cặn đái ngân sách của Thảnh phổ, thực hiện triệt để 
tiêt kiệm, cliồng ĩàng phí, không để xay ra trục lợi chính sách; định kỳ hằng ĩiăm 
tống hợp, báo cáo kết quã tồ chức thực hiện irinh Hội đồng nhân dân Thảnh phố vào 
kỳ họp thuửng lệ cuối năm. 

2. Thượng trực Hội đồng nhân dân Thanh phố, cảc Ban của Hội đồng nhân dân 
Thành phổ, cảc Tồ đại biểu và đại biều Hội đồng nhân dân Thảnh phố giám sát 
chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị qiịỷểt này, 

3. Trường hợp các qụý đình được viện dần trong Nghị quyết này có bồ Sĩịịig* 
sừa đôi hoặc được thay thế thi áp đụng theo các ván bàn quy phạm pháp lựật mới 
ban hành; trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, 

Nghị quyết này cỉâ đuợc Hộỉ đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X 
Kỳ họp thẶ hai mươi thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực tử ngày 
01 tliângOỈ nãm 20257. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
Nội dung chỉ và mức chi theo nghị quyết về chính sách đặc thù 

hổ trự trong công tác đào tạo, bồi duõìig cản bộ, công chức, viên chức 
của Thành phố Hồ Chí Minh 

(Kèm theo Nghị quyết sổ í^\ /2024/N0-HĐND ngàỵ M thảng (Lnăm 2024 
của Hội đồng nhân dân Thành phổ) 

MÚC CHI/ 
PHƯƠNG THÚC THANH TOÁN 

STT NỌI DUNG CHI 

Đào tạo trong nước doi vói các đối tuựng đưọc cấp có thẩm quyền cử tham gia các 
lóp đào tạo theo các đề án do Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hô Chí Minh, Uy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành hoặc phê duyệt; đào tạo, bôi dirỡng 
Ịỵ luân chính tri 
Chi phí dịch vụ đảo tạo, bôi dưỡng và các 
khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở 
đào tạo, bồi dưỡng. 

Theo chứng từ, hoả đơn hợp pháp của cơ 
sở đảo tạo, bồi dưỡng nơi đôi tượng được 
cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo hoặc 
theo bợp đồng cụ thể do cấp có thẩm 
quyền ký kết. 

II Bồi dưỡng đối vỏi các đối tưọng được CO' quan có thấm quyền của Thành phô cử 
tham dự các lớp, chiroTig trình bồi dưỡnp theo các đề án, kể hoạch do Ban Thuừng 
vụ Thành ủy Thành pho Hồ Chí Minh, Uv ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh 
ban hành hoặc phê duyệt trong nước 
Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên (một buôi giảng được tính bằng 4 tiết học). Mức chi 
thực hiện theo quy định sau: 

1.1 Giảng viên, báo cáo viên là Uy viên Trung 
ương Đảng; Bộ trưởng, Bi thư Thành ủy và 
các chức danh tương đương; Thứ trưởng, 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân Thảnh phố, Phó Bí thư 
Thành ủy và các chức danh tưcmg đương; 
giáo sư; phó giáo sư; chuyên gia cao cấp; 
Tiển sĩ khoa học; tiến sĩ; Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân Thành phổ, Phó Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thảnh phố, Vụ trưởng thuộc 
Bộ, Viện trưởng thuộc Bộ. 

Mức chi thù lao 2-000.000 đông/người/buỏi 

1.2  Giảng viên, báo cảo viên lả Phó vụ trường 
thuộc Bộ, Phó viện trưởng thuộc Bộ, Cục 
trưởng, Phó cục truởng và các chức danh 
tương đương; thạc sĩ; giảng viên chính. 

Mức chi thù lao 1.500.000 đông/người/buôi 
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STT NỘI DUNG CHI MỨC CHI/ 
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

13 Giàng viên, báo cáo viên còũ lại là cán bộ, 
công chức, viên chức công tác tại các cơ 
quan, đơn vị ử trung ương và cấp Thành phố, 
chuyên gia các lình vực (ngoải 2 đối tượng 
nêu trên). 

Mức chi thù lao 1.200.000 đong/người/buổi 

1Ề4 Giâng viên, báo cáo viên là cán bộ, công 
chức, viên chức công tác tại các đơn vị từ cấp 
huyện và tương đương trờ xuống. 

Mức chi thừ lao 600.000 đông/người/buối 

1.5 Trợ giảng (nếu có). Múc chi thù lao 600.000 đồng/người/buổi 
1.6 Đối vói giảng viên nước ngoài: Tùy theo mức độ cần thiết cốc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

quyết định việc mời giảng viên nước ngoài. Mức thủ ỉao đẻi với giảng viên nước ngoài do 
cơ sở đảo tạo, bồi dưỡng quyết định trẽn cơ sỡ thỏa thuận tày theo chất lượng giảng viên, 
Riêng đối YỚi các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy ữong các cơ sờ đào 
tạo, bồi dưỡng, thì sổ giờ giàng vượt định mức được thanh toán theo quy định hiện hành 
về chế độ ừả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo írong các cơ sở giáo dục công lập theo 
quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 
nãm 2013 của Bộ Giáo dục vả Đào tạo. Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực kiện 
cliế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo ừong các cơ sở giảo dục côrtg lập. Trường 
hợp các giảng viên này được mời tham gia giảiag đạy tại các lớp học do các cơ sở đào 
tạo khác tổ chức thì vẫn được hường theo chế độ thù lao giảng viên theo quy định. 

2 Chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, 
loại xuất sắc: căn cử sổ lượng học viên đạt 
loại giỏi, loại xuất sẳc của tùng ỉớp, cơ sở đào 
tạo được quyết định chi khen thưởng cho học 
viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc. 

Mức chi 200.000 đông/học viên 

3 Các nội dung chi khác thực biện theo mức cỉii tối đa quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông 
tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính vả Khoản 6, 7, 8 
Điều ỉ Thộng tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tải chính về 
sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 
2018 vê hướng dân việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho 
công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

iư Bồi dưdng đốỉ vói các đốỉ tirọng được cơ quan có thấm quyền của Thành phố cử 
tham dự các lóp, chương trình bôi dưỡng theo các đê án, kế hoạch do Ban Thường 
vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ứy ban nhân dân Thành phố Hổ Chí Minh 
ban hành hoặc phê duyệt ỏ nuớc ngoài 

1 Chi địch vụ bồi dưỡng vả các khoản chi phí 
băt buộc phải trà cho các cơ sở đào tạo hoặc 
cơ sở dịch vụ ở nước ngoài. 

Theo thông báo hoặc hóa đơn học phí của 
cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nơi cán bộ, công 
chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng 
hoặc chứng từ, hóa đơn họp pháp do cơ 
sở dịch vụ ở nước tigoài ban hành hoặc 
theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm 
quyền ký kết. 
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STT NỘI DUNG CHI MÚC CHI/ 
PHƯƠ.NG THỨC THANH TOÁN 

2 Chi mua Bào hiêm y tê. Theo thông báo hoặc hóa đơn Bảo hiểm 
y tể bất buộc của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 
nơi cán bộ, công chức, viên chức được cừ 
đi bồi dưỡng và không vượt mức Báo 
hiểm y tể tối thiều áp dụng chung cho lưu 
học sinh nước ngoài ờ nước sờ tại. 

3 Chỉ phí cho công tác phiên dịch, biên dịch tài 
liệu. 

Thực hiện theo quy định hiện hành theo 
Thông tư sổ 71/2018/TT-BTC ngày 10 
tháng 8 năm 2018 cùa Bộ Tài chítih quy 
định chế độ tiếp khách nước ngoài vảo 
làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức 
hội nghị, hội thào quốc tể tại Việt Nam và 
chc độ tiếp khách trong mrởcỀ 

4 Chi phí cho công tác tô chức lớp học: khảo sát, 
đàm phản, xây dụng chương trinh học tập với 
các cơ sờ đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài. 

Theo chi phí thực tế phát sirih có đầy đu 
chửng từ, hóa đơn hợp pháp. 

5 Chi phí ăn và tiêu vặt, ở, đi lại, lệ phỉ sân bay, 
chi làm thủ tục xuất, nhập cảnh (hộ chiếu, thị 
thực (vi sa)) 

Thực hiện theo quy định hiện hành tại 
Thong tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 
tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy 
định ché độ công tác phí cho cản bộ, công 
chức nhà nước đi công tác ngăn hạn ở 
nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo 
đâm kinh phí. 
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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • • 
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 25/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 thăng 12 năm 2024 

NGHỊ  QUYẾT 
Quy định mức hỗ trợ đặc thù đối với khoán bảo vệ rừng 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Cân cứ Luật Tô chức chính quyển địa phĩiviĩg ngày 19 tháng 6 năm 20Ỉ5; 
Luật sửa đỏi, bổ sung một số điền của Luật Tẩ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; 

Cấn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng ổ năm 
20ỉ5; Luật sửa đổi, bể sung một số điều cùa Luật Ban hành vãn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngăn sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 ỉháng ỉ ỉ năm 20ỉ 7; 
Căn cứ Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quỵ định chì tiết một sẻ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phợm 
pháp luật; Nghị định sỗ Ỉ54/2Ồ2Ồ/NĐ-CP ngày 3 ỉ tháng 12 nãm 2020 cùa Chính phủ 
sửa đồi, bể sung một sổ điều của Nghị định sẻ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 
năm 20 ỉ 6 của Chính phủ qity định chi tiết một sổ điều vờ biện pháp thỉ hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật; Nghị định sỗ 59/2024/NĐ-CP ngày 25 
tháng 5 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổ ỉ, bổ sung mật sổ điểu của Nghị định 
số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20Ỉ6 của Chính phủ quy định chi tiết 
một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉuật đẵ 
được sửa đổi, bồ sung một số điều theo Nghị định số Ỉ54/202Q/NĐ-CP ngày 31 
tháng ỉ 2 năm 2020 cùa Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sổ 58/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 nâm 2024 của Chính phủ 
về một sổ chính sách đẩu tu trong lâm nghiệp; 
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Cản cứ Nghị địĩĩh sổ 84/2Ỡ24/NĐ-CP ngày ỉ 0 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ 
về thí điểm phân cẩp quản ỉý nhà nước mộỉ sô lĩnh vực cho chỉnh quyền Tỉiành phô 
HỒ Chỉ Minh; 

Xét Tờ tì"ình số 7849/TTr-UBND ngày 04 thảng ỉ2 năm 2024 của ủy ban 
nhăn dân Thành pho về dự thảo nghị qnyêt của Hội đồng nhân đẵn Thành phô 
quy định mức ho trợ đặc thiị đối yởi khúán bảo vệ rừng trễn địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số ỉ 33 Ỉ/BC-HĐND ngày 08 tháng ỉ2 năm 2024 
cùa Ban Kinh tể - Ngđìỉ sách Hội đồng nhãn dân Thành phô; ỷ kiên thảo ĩítện 
thông nhẳt của các đợi biểu Hội đồng nhân dân Thành phũ tại Ạỷ họp. 

QƯYÉT NGHỊ; 

Biền 1. Phạm vỉ điều chỉnh 

Nghi quyết này quy định về mức hỗ trợ đặc thù đối vỏí khoán bảo vệ rừng 
trên địa bản Thinh phố Hồ Chí Mirửi, cụ thể bao gồm: 

a) Rừng đặc dtmg. 

b) Rừng phòng hộ. 

c) Rừng phòng hộ thuộc vùng đát ven biền. 

Điều 2. Đốì tiiựng áp dụng 

Nghị quyết này áp dụng đối với các cá nhân, hộ gia đỉnh nhận khoán bảo vệ 
rùng; các cã nhân, tổ chức có liên quan đến việc giao, nhận khoán bào vệ rừng 
đặc đụng, 1-iImg phòng hộ và rừng phòng hộ thuộc vùng đất ven biển trên địa bàn 
Thành phố, 

Điều 3. Mức hỗ trọ' đãc thù đối vói khoán bảo vệ rừng 

1, Đổi với khoán bảo vệ rừng đặc dụngi rừng phòng hộ bình quân: LSŨ0.Ũ00 
đồng/ha/năm, 

2. Đối vói khoán bảo vệ rừng phòng hộ ven biển bẳng 1,5 lần mức hỗ trợ 
rùng phòng hộ bình quân, cụ thể: 2,700.000 đồng/ha/nãm. 

Điều 4. Kỉnh phí thực Lỉệri 

Ngân sách Thành phố bố trí dự toán kỉnh phí chi thường xuyền hảng tiãm để 
tô chức thục hiện theo phân cấp ngân sảch nhả nuúc hiện hành. 
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ĐiỄu 5- Tổ chức thực hiện 

1. Giao ủy ban nhân dân Thành phổ kìp thời tồ chức thực hiện Nghị quyết này 
thong nhất trên địa bồn Thảnh pho đâm bào công khai, minh bạch, đúng đổi tượng, 
tuân thủ đúng theo quy định pháp luật, liuớiig đền mục tỉêu tiết kiệm, chổng íãng phi 
phủ họp với khả năng cân đối ngân sách của Thảnh phổ; trong quá tổhh triển khai 
thục hiện đảm bão hiệu quả công tác quản íý> bào vệ, phát triển lẾSạg trên địa bàu 
Thành pho, tiểp tục theo dõi, nghiên cứu, đề xuất các clmh sách để ngày càng nâng cao 
đời sổng vật chất, tĩnh thẩn cho các cá nhân, hộ gia đinh bảo vệ rung, 

2. Thường trực Hộỉ đồng nhân dân Thảnh phố, các Ban cũa Hộì đồng nhân dán 
Thành phố, cẫc Tố dại biếu và dại bỉểu Hộỉ đồng nhân dân Thành phố giám sát 
chặt chẽ quá trình tẻ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết nảy. 

Nghị quyết nảv dã được Hội đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh Khỏa X 
Kỹ họp thứ hai mươi thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 
01 tháng 01 năm 2025/ 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • • 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 26/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ  QUYẾT 
Quy định thấm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công 

thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Cân cứ Luật TỔ chức Chính quyền địa phương ngày Ỉ9 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sắ điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tẻ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 iháng lì năm 20 ỉ 9; 

Cân cứ Luật Ban hành văn hàn quy phạm pháp hiệt ngày 22 tháng ố năm 20Ỉ5; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật 
ngày ì 8 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Quàn ỉý, sít dụng tài sản công ngáy 21 tháng 6 năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ĩ4 tháng 5 năm 20ỉ 6 của Chỉnh phủ 

quy định chỉ tiết mộí sỗ điều và biện pháp thi hành Luật ban hành vân bản quy phạm 
pháp ỉuật; Nghị định số Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3 ĩ tháng ì 2 năm 2020 cùa Chính phù 
sủa đổi, bổ sung một số điều cửa Nghị định sổ 34/20ỉ 6/NĐ - CP ngày ỉ 4 tháng 5 
năm 20 ỉ 6 của Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định sổ 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 
cùa Chỉnh phủ sứa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định sô 34/20ỉ6/NĐ-CP 
ngày M ihâng 5 năm 20ỉ 6 của Chính phủ qtcy định chi tiểỉ một số điều và biện pháp 
thỉ hành Luật ban hành văìĩ bản qựy phạm pháp ỉuật đã được sủa đôi, bổ sung một số điểu 
theo Nghị định sổ Ì54/2020/NĐ-CP ngày 3ỉ tháng ỉ2 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sổ Ỉ5Ỉ/2ỌỈ7/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 20ì7 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản ỉý, sử dụng tài sản công; 
Nghị định số ỈỈ4/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2024 của Chỉnh phủ về sủa đôiy 
bo sung một sỗ điều cùa Nghị định sổ Ỉ5Ỉ/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 26 tháng ỉ2 năm 2017 
của Chírỉh phủ qity định chi tiết một số điều của Luật Quản lý> sử dụng tài sàn công; 

Xéi Tờ trình số 7757/TTr-UBND ngày 30 tháng ĩ ì nâm 2024 của ủy ban 
nhân dăn Thành phổ về việc xây dựng Nghị quyết quy định thẩm qụyểĩĩ quyết định 
tì-ong việc quản ỉỷ, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Thành phô 
Hồ Chỉ Minh; Báo cáo thẩm tra số ỉ324/BC-HĐND ngày 08 tháng 12 nam 2024 
của Ban Kinh tể - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố; ý kiến thảo hiận của 
đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phổ tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 
Chương I 

QUY ĐINH CHƯNG 
Điều 1. Phạm vi điều chĩnh 
Nghị quyết này quy định thầm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công 

thuộc phạm vi quàn lý của Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định 
số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ qụy định chi tiết 
môt số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (đã được sừa đổi, bồ sung bởi 
Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ), cụ thể: 

LThểm quyền quyểt định việc mua sám tài sản công (bao gồm tài sản cõng 
lả vật tiêu hao); thuê tài sản; khai thác tài sản công; thu hồi; điều chuyển; bán; 
thanh lý; tiêu hủy; xử lý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại đối với 
tải sản công tại cơ quan Nhà nước> đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị -
xã hội> tô chức chính trị xã hội - nghê nghiệp, tô chúc xã hội, tô chức xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức khác được thảnh lập theo quy định pháp luật về hội. 

2.Thẩm quyền quyết định giá trị của tài sản gắn liền với đất khi bán trụ sở 
làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan Nhà nước, đon vị sự ĩìỄ^hiệp công lập, 
tô chức chính trị - xã hội, tể chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tô chức xã hộỉ, 
tô chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thảnli lập theo quy định pháp luật 
về hội, 

3.Thẩm quyền phê đuyệt phương án xử lý tàỉ sản phục vụ hoạt động cửa dự án 
sử dụng vốn Nhà nước. 

Điều 2. Đối t trọng áp dụng 
1. Cơ quan Nhà nước (gọi tắt là co• quan)\ đơn vị sự nghiệp công lập (gội tắi 

là đơn vị); tô chức chính trị - xã hội (gọi tắt tổ chức), tổ chức chính tri xã hội -
nghê nghiệp, tô chửc xả hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác đirợc 
thành iập theo ^uy định pháp luật về hội (gọi tắt tẻ chức khác) thuộc phạm vì quản lý 
cửa Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Ca quan Đảng Cộng sân Việt Nam; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành ủy; 
đơn vị lực lượng vũ trang thuộc Bộ Quổc phòng, Bộ Công an; doanh nghiệp Nhà nước 
không thuộc đối tượng áp dụng tại Nghị quyết nảy. 

Clnroệng II 
THẨM QUYỀN QUẢN LÝ, sử DỰNG TÀI SẢN CỒNG TẠI 

CO QUAN 
Diều 3, Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản cồng (bao gồm tầi sản công 

là vật tiêu hao) của co* quan thuộc phạm vi quăn lý của Thành phố 
1, Đối VỚI tài sàn là trụ sở làm việc, xe ô tô phục vụ công tác các chức danh: 

Chủ tịch Uy ban nhản dân Thành phố quyết đính việc mua sắm. 
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2. Đối vớĩ tàí sản lả xe ô tô phục vụ công tác chung vả xe ò tô chuyên dùng: 

a) Chủ tịch ủy ban nhân dân Thảnh phố quyết đinh việc mua sắm của sở, 
ban, ngành và tương đương Thành pliô, ủy bítn nhản dân quận và cửa cơ quan 
trực thuộc 5Ở? ban, ngành vầ tương đương Thảĩih phổ, ủy ban nhân đản quận. 

b) Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch ỉ)y ban nhân dân huyện 
quyết định việc mua sắm của cơ quan vả quyết đỉnh việc mua sắm của cơ quan 
thuộc phạm vi quân lý. 

3. Đối với tài sản khác (trừ tài sản quy định tại khoản u khoản 2 Đĩèu này): 
người đứng đầu cơ quan quyết đinh vỉậc mua sắm. 

4. Vỉệc mua sắm tảì sản Cịuy định tại Điều tìây thực hiện theo qfỉỷ định của pháp luật 
về đấu thầu vả không bao gồm mua sim dịch vụ phuc vụ hoạt động của cơ quan. 
Việc mua sắm dịch vụ phục vụ hoạt động của cơ quan dược thực hiện theo quy định 
của pháp luật có liên quan. 

5.Thẩm quyền, trình tụ; thủ tực quyết định mua sắm tài sản công trong trường hơp 
phải lập thành dự án được thục hiện theo quy định của pháp luật khác có liên quan. 

Điều 4. Thểm quyền quyếí định thuê tài sản phục vụ hoạt đông của CO'quan 
thuộc phạm vì quản ív của Thành phe 

1. Đối với vĩệc thuê trụ sở lảm việc phục vụ hoạt động của cơ quan; Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thảnh phổ quyết định. 

2. Đối với việc thuê tài sản khác (không phảĩ Jả tru sờ làm việc) phục vụ hoạt động 
của cơ quan: nguùì đứng đầư cơ quaii quyet định. 

3.Việc thuê tài sân phục vụ hoạt động cùa cơ quan quy định tại Điểu này 
thụ-c hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và khồĩig bao gồm thuê dịch vụ 
oông nghệ thỏng tĩn và các dịch vụ khác phục vụ hoạt động của cơ quan. Việc thuê 
dịch vụ cõng nghệ thông tin và các dịch vụ khác phục vụ hoạt động cùa cơ quan 
được tbực hiện theo quy định của pMp luật về quản lý đầu tu1 ứng dụng công nghệ 
thòng tin sử dụng nguồn vốn ngần sách Nhà nước vả pháp luật có liên quan. 

t>iều 5, Thẩm quyền quyết (lính khai thác Éài sản công tại co*quan thuộc 
phạm vi quản lý của Thành phổ 

L Đối với tàĩ sản công phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tỉếp cho việc 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan: người đứng đàu àệ quan quyết định 
viậc khai thầc tài sản để phục vụ hoạt động tạỉ cơ quan. 

2. Đối với tàỉ sản cỏng là dĩ tích lịch sử - văn hóa, đĩ tích lịch sử gắn với đẩt 
thuộc đất xây dựng ừụ sờ Cữ quan, phòng truyền; thống của cơ quan (trù1 tài sản công 
phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ quy định tai khoản 1 đĩều này): người đứng đẩu 
cảc sở, ban, ngành vảtưang đương Thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dãn thành phố 
Thủ ĐLĨCJ Chù tịch ủy ban nMii dân quận, huyện quyết định viêc khai thác tải sản tại 
co quan và quyết định việc khai thác tài sản tại cơ quan thuộc phạm vi quản lý. 
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Điều 6. Thẩm quyền quyết đinh thu hôi tài sản công của cơ quan thuộc 
phạm vi quàn [ý cữa Thành piiô 

1. Đối vỡi tài sản công là ừụ sử làm việc; Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 
quyết định thu hồí, 

2. Đối với tằísến Ễôtìi là JĐ0 ô t&: cấp nào quyết định gỉao, mua sẩm, điều chuyển 
- cấp đó quyết đĩnh thu hô í. 

3- Đối với tài sản cong khác (trù tải sán quy định tại khoản 1, khoảrt 2 Điều này): 

a) Chủ tịch ủy ban nhân dân Thàrth phố quyết định việc thu hồi lài sân của 
các sở, ban, ngành và tương dương Thành phố, ủy ban nhân dân thảnh phò Thủ Đức, 
ửy ban nhân dân quận, huyện. 

b) Người đứng đầu các sớ ban ĩịgậíih và lương đương Thảnli phố, Chủ tịch 
ủy ban nhản dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch ủy ban nhãn dân quận, huyện 
quyết định việc thu hòi tài sản của cơ qưan thuộc phạm vi quàn lý, 

ĐỈỂu 7. Thẩm qựyỀn quydt định điều chuyền tảỉ sản công giữa các Cữ quan, 
tổ chức, đơn vỊ thuộc phạm ví quản lý của Thành phô 

1. Đối vói tải sản công là trụ sờ làm việc: Chủ tích ủy ban nhản dân Thành phố 
qụyet định điều chuyển. 

2. Đối với tài sản công lè xe ô tô: cấp nào quyết định gìaoT mua sắm •- cẩp đó 
quyet định đỉều chuyển. 

Riêng đối với truừng hợp điều chuyển tài sản công lả xe ỏ tô giũa các cơ quan, 
tồ chức, đơn vị thuộc phạm vỉ quản lý của các sở ban ngảóh vả tương đương 
Thảnh phố, ủy ban nhân đâĩì thảnh phố Thù Đức, ửy ban nhân dán quận, huyện; 
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thảnh phố quyết định điều chuyển, 

3. Đốĩ vớỉ tài sản công khác (trừ tài sản quy định tại Khoản 1, khoản 2 Điều này): 

&) Vĩêc điều chuyển tàĩ sàn giữa các cơ quan, tổ chức, Ịđợn vị thuộc phạm vi 
quản ỉý cùa các sở, ban, ngânh và tuDTig đtíOBg Thành pho, Uy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức, ủy ban nhan dân quận* huyện: Giám đốc Sở Tài chính quyết định đỉểu chuyển. 

b) Việc- điều chuyển tài sản gỉữa các cơ quan, tổ chửc, đơn vị ừong nội bộ 
sởf ban, ngành và tương đưang Thành phố* Ùy ban nhân dấn thành phổ Thủ Đức, 
ủy ban nhan dân quận, huyện: người đứng đầu các sử, ban> ngành vả tương đương 
Tlìành phố. Chù tịch ừy ban nhân dân thành phố Thủ Đứạ, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
quậrc, huyện quyết định điều chuyển. 

4. Đối với trường liợp điều chuyền tài sản công ra ngoàĩ phạm vi quản lý của 
Thành phổ, thực hiện theo quy đinh cúa pháp iuật vè quản }ý, sử dụng tài sản công 
vả các văn bản quy phạm pháp luật khác có liêm quarin 

Điều s. Thẳm quyền quyết định bíin tảì săn công là tài sản cổ định của 
cơ quan thuộc phạm vi quán [ý của Thành pho 

1, Đốí VỚI tải sản còng là trự sở làm việc: Chủ tịch ủy ban nhân dân Thảnh phé 
quyết đinh bán. 
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2« Đối với tài sản công là xe ô tô: cấp nào quyết định giao, mua sắm, thu hồi, 
điều chuyển - cấp đó quyết định bán. 

3. Đối với tài sản công là tải sản cố định khác (trù' tài sàn quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều này): người đứng đầu co quan quyết định bán. 

Điều 9ế Thẩm quyền quyẾt định thanh ]ý tài sãĩt công là tàỉ sãn cố định 
tại cơ" quan thuộc phạm vi quản lý của Thành phố 

1. Đốĩ vớỉ tài sân công là trụ sở làm việc: Chù t|ch ủy ban nhân dân Thành phố 
quyết định thanh lý. 

2. Đối với tài sản công là xe ô tô: cấp nào quyết đỉnh giaof mua sắm, thu hồi, 
điều chuyển - cấp đó quyết định thanh lý. 

3. Đối với tài sản công làtàĩ sản cố địiủi khác (trù' tài sân quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều này): người đứng đầu cơ quan quyết định thanh lý. 

Điều 10, Thẩm quyền quyết đinh tiêu hủy tài sản công là tài sản cố định 
tại cơ quan thuộc pliạrn vi quản lý của Thành phá 

Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ quyết định tiêu hủy. 

Điều llẽ Thẩm quyền quyết định xử lý tàỉ sản công là tài sán cổ định tại 
CO' quan tímộc phạm vi quản lý của Thảnh phổ trong íruửỉig họp bì mất, bị hủy hoại 

1. Đốỉ với tài sản công lả trụ sờ làm việc: Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố 
xem xét quyết định xử lý. 

2. Đốỉ vói xe ô tô: cấp nào quyết định giao, mua sắm, thu hồi, điều chuyển -
cấp đó quyết định xừ lý. 

3. Đốỉ vói tái sản công là tài sản cố định khác (trừ tái sản quy định tạĩ khoản 
khoản 2 Điều này): Người đứng đầu cơ quan quyết định xử lý, 

Điều 12. Thẩm quvèn quyết định giá trị của tàl sân gắn liền vỏ'i đẩt khỉ 
bán trụ sỏ' làm việc của cơ quan thuộc phạm vi quản lý cửa Thành phô 

Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định giá trị của tải sản gắn liền 
với đất khi bán trụ sờ làm việc của cơ quan, 

Điều 13. Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động 
của dự án sử đụng vốn Nhà nước 

Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt phương án giao, điều chuyển 
tài sản cho cơ quan, dự án thuộc phạm vỉ quản lý của địa phương; bán; thanh lý; 
tiêu hủy; xử iý tài sản trong trường hợp bị mất, bị hủy hoạỉ. 
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Chương III 
THẨM QƯYÈN QUẢN LÝ, sử DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI 

ĐƠN vị 
Đỉều 14. Thẩm quyền quyết định mua sắm tàỉ sản công (bao gồm tài sản 

công ià vật tiêu hao) của đem vị thuộc phạm vi quản lý của Thànli phố 
1. Đổi với tảĩ sản lả cơ sờ hoạt động sự nghiệp: Chủ tịch ửy ban nhân dân 

Thành phố quyết định việc mua sắm. 

2. Đổi với tải sản là xe ô tỏ phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng: 

a) Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc mua sắm của đan vị 
trực thuộc ủy ban nhân dân Thánh phố, đan vị trục thuộc sở, ban, ngành và tirong đương 
Thành phố, đơn vị trực thuộc ủy ban nhân dân quận. 

b) Chủ tịch ửy ban nhân dân Thảnh phố Thủ Đức, Chủ tịch ủy ban nhân dân 
huyện quyết định việc mua sắm của đơn VI thuộc ohạm vĩ quản lý. 

3. Đổi vớỉ tàĩ sản khác (trừ tải sản quy định tạỉ khoản 1, khoản 2 Điều này): 
người đửng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, 
đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên quyết định 
việc mua sắm. 

4. Việc mua sắm tài sản quy định tại Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật 
về đâu thầu và không bao gồm mua sẩm dịch vụ phục vụ hoạt động của đơn vị. 
Việc mua sắm dịch vụ phục vụ hoạt động của đơn vị được thực hiện theo quy định 
của pháp luật có liên quan. 

5. Thẩm quyền, trình tự, thủ tực quyết định mua sắm tái sản công trong trường hợp 
phải lập thảnh dự án được thực hiện theo quy định cùa pháp luật khác có liên quan. 

ĐÌẺU 1S. Thầm qtiyềii quyết định thuê tài sản phục vu hoat động của đơn vi 
thuộc phạm vì quản lý cửa Thành phố 

1. Đối với việc thuê cơ sử hoạt động sự nghiệp phục vụ hoạt động cùa đơrt vị 
sự nghiệp cóng lập tự bào đảm một phần chi thường xuyên và đon vị sự nghiệp 
công lập do Nhà nước bảo đảm chỉ thường xuyến: Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố quyết định. 

2. Đỗi với việc thuê tài sản khác (không phải là cơ sở hoạt động sự nghỉệp) 
phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập tụ'bào đảm một phần chi thường xuyên 
và đon vị sự nghiệp công lập do Nhà nuúc bảo đảm chi thường xuyên: người đúng đầu 
đan vị quyết định. 

3. Việc thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị quy định tại Điều này thực hiện 
theo quy định của phảp luật vê đấu thầu và không bac gồm thuê dịch vụ công nghệ 
thông tin và các địch vụ khác phục vụ hoạt động của đơn vị. Việc thuê dịch vụ 
công nghệ thông tin và các dịch vụ khác phục vụ hoạt động của đon vị được thục hiện 
theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tu* ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 
nguồn vốn ngân sách Nhà nưó'c và pháp luật cỏ liên quan. 
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Điều 1G. Thẩm quyẽn quyết định ìdiai thác tài sán công tạì đơn vị thuộc 
phan] vi quản lý của Thành pho 

1. Đối vói tải sân cốtìg phục vụ hoạt động phụ trợ, hỗ trợ trực tiếp cho việc 
thục hiện chúc năng, nhiệm vụ của đơn. vị sự nghiệp CÔÉỆ lập tự bào đảm một phân 
chi thường xuyên, đơn vị sự nglìiệp công lập do Nhà nước bào đảm chi thường xuyên: 
người đứng dầu đơn vị quyết clịnh khại thác. 

2. Đốì vơí tài sân cống là dĩ tích lịch sù - vãn hóa, di tích [Ịch sử gắn vói đất 
thuộc đát xây dựng công trình sự nghiệp, phòng truyền thống cùa dơn vị sự nghiệp 
công lập tự bảo đảm một phần chi thưởng xuyên, đơn vị sự nghiệp cóng lập do 
Khả nước bảo đàm chi thường xuyên (trừ tài sàn công phục vụ hoạt động phụ trợ, 
hẽ ừợ quy định tại khoản 1 Điều nầy): 

a) Nguải đứng đầu đơn vị trực thuộc ủy ban nhân dân Thành phố qứýẾt định 
khai thác. 

b) Ngườĩ đứng đẩu các sờ, ban, ngành và tương đương Thành phổ, Chù tịch 
Oy ban nhân dân thành phổ Thù Đúc, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện 
quyết định việc khai thác tài sản của đori vi thuộc phạm vì quản lý. 

Điều 17. Thẩm quyẺn quyết định thu hổi tàí sản công của đơn vị thuộc 
pham ví quản lý tủa Thành phô 

ì, ĐỘI với tải sản công là cơ sờ hoạt đông sự nghiệp: Chủ tịch ửy ban nlìân dần 
Thành phố quyết định thu hồi. 

2h Đối với tài sải công là xe ô tô: cấp nào quyết định giao, mua sắm* điều chuyển 
- cấp đó quyết định thu hồi. 

3. Đốí với tải sản công khác (trừtài săn quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này): 

a) Chủ tịch ủy ban nhân dâẼi Thành phổ quyết định thu hồi tài sân của đơn VỊ 
sự nghiệp công lập truc thuộc. 

b) Người đứng đầu các sở, ban, ngàiứi và tương chrơng Thành phố, Chù tịch 
ủy ban nhân dần thảnh phố Thủ Đửc, Chù tịch ủy ban nhân dân quận, huyện 
quyết định thu hồi tải sấn của đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

ỈMỀii 18. Thẳm quyền quyết định ƠÌẺU chuyển tải sản c6ng cửa đoi) yị 
thuộc phạm yi quặn lý của Thành phố 

Thẩm quyần đièu chuyển tầi sản công thực biện theo quy địixh tại Điểu 7 
Nghị quyết này. 

Điều 19. Thẫro quyền quyẾí định bủn tài sản công là tàỉ sản dố định của 
đon vị thuậe phạm vi quân lý của Thảnh phố 

1. Đối với tài sản công lã cơ sở hoạt động sự nghiệp: Chủ tịch Uy ban Iihân dân 
Thành phố quyết định bán. 

2. Đối vớí tài sản còng là xe ề tô: cấp nào quyểt định giao, mua sẳm, thu hồi, 
điểu chuyển - cap đó quyết đính bán. 

3. Đỗi với tài sân công ]à tải sản cố định khác (trừ tải sàn quy đỉnh tại khoản 1, 
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khoãn 2 Điều này và tấì sần được hình thảnh từ ngiiồn Quỹ phát triển hoạt động 
sự nghiệp hoặc từ nguồn vổn vay, vốn huy động theo quy đinh): người đúng đầu 
đon vị quyết định báa 

Điều 20- Thẩm quyền quyết đỉnh thanh ]ý tàìsảíi công là tải sản cỗ định 
tại đom vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố 

1. Đối vứi tài sàn công là nhà làm việc, công trình sự nghiệp, lài sản khác; 
gắn liền với đất; Chủ tịch ủy ban íìhân dân Thàrih phổ quyết định thanh lý. 

2. Đổỉ vớỉ tải sản công lả xe ô tô: cấp nào quyết đinh giao, mua sắm, thu hồi, 
điều chuyển - cấp đó quyết đính thanh lý. 

3. Đối với tài sản công có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản 
(trù1 tải sản quy đinh tại khoản ], khoản 2 Điều này); người đứng đầu đơn ví quyết đình 
thanh lý. 

Điều 21. Thẩm quyền quyểí định tiỀu hủy tài sân câng là tải sản cố định 
tại đơn vị thuộc phạm vi quảíì lý cửa Thànlì phố 

Chà tịch ủy ban nhân dân Thầnh phố quyết định tiêu hủy. 

Điều 22Thầm quyền quyểt định xử lý tà ì sản công [à tài sản cố định tại 
đon ví thuộc phạm vi quản lý của Thanh phổ trong truỏng hợp bị mất, bị 
huy hoại 

ỉ, Đối với tàỉ sảm câng lả cơ sở hoạt động sự nghiệp: Chủ tịch ủy ban nhân dân 
Thành phố xem xét quyết đình xử lý. 

2, Đốĩ với tải sản công là xe ô tô: cấp nảo quyết đính giao, mua sẩm, thu hồij 
điều chuyển - cẩp đó quyết định xử ỉý. 

3. Đối với tải sản công lả tài sân cổ định khác (trừ tàĩ sản quy định tại khoàri 1, 
khoản 2 Đièu này): ngườĩ đứng đầu đơn vị quyết định xử Iỷ. 

Điều 23. Thẩm quyền quyÉt định giá trị của tàĩ sản gắn liền voi đất kỉiĩ bán 
cơ sỏ' hoạt động sụ" nghiệp cữa đon VỊ thuộc phạm vỉ quản lỹ của Thành phố 

Chủ tích ửy ban nhân dân Thành phổ quyết định giá trị của tải sản gắn liền 
với đât khi bán cơ sở hoạt động sự nghiệp của đơn vị. 

ĐÍẺU 24. Thầm quyền phê duyệt phưong án xử lý tải sản phục VỊI hoạt động 
của dự án sử đụng YÔn Nhà nước 

Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt phương án giao, đỉều chuyển 
tài gậ]Ị cho đơn. vịị dự án thuộc phạm vi quản lý của địa phương; bán; thanh lý; 
tiêu hủy; xử lý tàỉ sản trong troủng hợp bị mất, bị hủy hoạin 



44 CÔNG BÁO/Số 109+110/Ngày 15-02-2025 

ChươngIV 
THẢM QUYÈN QUẲN LỶị sử DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI 

tồ CHỨC, TO CHỨC KHẤC 
Điều 25. Thẩm quycn quản lý, sử dụng tài sãn công tại tổ chức thuộc 

pham vi quản lý của Tliành pho 
Thẩm quyền quản lý, sử dụng tàỉ sản công tại tổ chửc thực hiện theo quy địiih tại 

Chuơíiệ II Nghị quyễt nàyj đổi với tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc tổ chức thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị quyểí này. 

ĐiẺti 26. Thầm quvền quản lýt sử dung tải sản công tai tổ chúc khác 
thuộc phạm vĩ quản lý của Thành phố 

Thẩm quyền thu hồ ì, điều chuyển, bốn, thanh lý, tỉẽịi liủy? xử lý trong trường hợp 
bì mất, bị hủy hoại đối vớỉ tài sản công the® quy định tạì klioàn 1 Đỉểu 69 và 
khoản 2 Điều 70 Luật Quàn lý, sử dụng tải sân công năm 2017 thực hiện theo 
Chương II Nghị quyết tiày. 

ctmong V 
TO CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 27. TẺ chửc thuê hiên 
I- » 

1, Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố, nguòì đứng đầu các sờ, banr ngànli 
vả tương đương Thành phổ, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Cliử 
tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện vả ngườỉ đứng đầu đơn ví sự nghiệp công 
lập được giao tạĩ Nghị quyễt nảy cỏ trách Ìihĩệm tuân ứiủ đúng quy định cùa pháp 
luật về quàn ìỹ, sử đụng tài sản công và các vãn bãn pháp luật khác có liên quan. 

2, Giao ủy ban nhân dân Thảnh phố 
a) Củ ừách nhiệm triển khai thực hỉệti Nghi <Ịuyết tìiea quy đỉnh. Trong quá trình 

thực hiện Nghị quyêt> nêu phát sính vướng mặc, câm sửỉt đôi, bõ sung, Ưy ban 
nhân dân Thảnh phố kịp tiiời báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố để giải quyết 
theo thẩm quỵềri. •, 

b) Quán triệt và triện khai dứng tinh thẩn chì dạo của Thù tướng Chỉnh phũ 
về đẩy mạnh thực hảnh tiết kiệm, thống lãng phi trong quân lý và sử dụtig tài sản công 
theo Công điện số 125/CĐ-TTg ngày 01 tháng 12 nãm 2024 cúa:Thủ tướng Ọíính phù 
yều cầu các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí, 

c) Tiếp tục tập trụng chí đạo quản Iý> sắp xểp lặt, xử lý nhả đất và tài sản công 
theo quy đinh tại Luật Quản lý, sừ dụng tài sàn oông và Nghị địrỉh SQ 167/3017/NĐ-CP 
ngày 31 thing 12 năm 2017 của Chính phủ quy đinh việc sắp xếp lạí> xử ỉý tải sản công 
vả Nghị đinh số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 nằm 2021 của Chính phủ sửa đổi, 
bả sung một số điều của Nghị định sô 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng i2 nam 2017 
của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tải sản công, Tăiig cường công khạii 
minh bach, nâng cao trách nhiệm tiguừi đứng đầu về việc chịu trách nhiệm toàn diện 
trong YĨệc quảiỊ lý, sử dụng tài sin cSng, tránh thất thoát, iẵrig phí, Sớm hoàn thành 
và đưa vào sử dụng phần mềm quản [ý nhà, đất công trên địa bàn. Thành phô. 
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d) Tiếp tục rả soát, đề xuất tham mưu ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 
hoặc sửa đổi, bô sung định mức kinh tê - kỳ thuật đã ban hàrih nhưng không còn 
phù hợp theo đúng quy định vả thực tiền. 

đ) Đảm bảo mọi quyết định liên quan đến quản lý, sử dụng tải sản công được 
thực hiện công khai, minh bạch, đúng thâm quyền, phù hợp vớí quy định pháp luật, 
tránh tình trạng thất thoát, lãng phí tải gàn Nhả nước. Việc sủ dụng tài sàn công 
phàì gấn với các mục tiêu phát triển bền vững, phục vụ lợi ích chung của người dân 
Thành phố và thủc đây tăng trường kinh tẻ - xã hội, đông thời bảo đảm hiệu quả 
cao nhất cho ngân sách vả nguồn lực cõng. 

3. Thường trực IIỘÌ đồng nhân dân Thảnh phố, các Ban của Hội đồrta nhân dân 
Thành phố. các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phô giảm sát 
chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

4. Trường họp các văn bàn đề cập tại Nghị quyết này được sửa đổi, bồ sung, 
Ihay thế thì thực hiện theo các vãn bản sửa đổi, bỏ sung hoặc thay thể. 

Điều 28, Hiệu lực thi hành 
1, Nghị quyết nảy cỏ hiệu lực từ ngày được thông qua. 
2. Bãi bỏ Nghị quyết số 08/NỌ-HĐN'D Iigàv 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân Thành phổ về phân cấp quan lý Nhà nước đối với tài sản công tại cợ quan 
Nhà nước, đơn vị sự nghiệp cônti; lập, tẻ chức chính trị - xâ hội, tồ chức chính trị 
xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xâ hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tỏ chức khác 
được thảnh lập theo quy định pháp luật về hội được ngân sách Nhà nước đảm bảo 
kinh phí hoạt động trên địa bàn Thảnh phố Ho Chí Minh. 

Nghị quyết này đâ được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X 
Kỷ họp thứ hai mươi thông qua ngàv ] 1 tháng 12 năm 2024./. 

" 1 -"V 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • • 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 27/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 thủng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định về thâm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, 
dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày ỉ9 thảng 6 năm 2015; 
Luật sửa đợi, bể sung một số điểu của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức 
chính quyển địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; 

Cân cứ Luật Ban hàrỉh vãn bản quy phạm pháp luật ngậy 22 tháng ó năm 2015; 
Luật sửa đoi, bổ sung một so điều của Luật ban hành vãn bản qụy phạm pháp ỉuật 
ngày 18 tháng 06 năm 2020; 

Căn cú Nệhị định số 34/2016/NĐ-CP ngày ỉ 4 tháng 5 năm 2016 cùa Chỉnh phủ 
quy định chi tiểt một sé điều và biện pháp thi hành Luật ban hành vãn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định số Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng ỉ 2 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đôi, bô sung một sô điêu cùa Nghị định sô 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày Ĩ4 tháng 5 
năm 2ỒỈÓ của Chính phủ qity định chi úểi một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
vãn bàn qtty phạm pháp luật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 
của Chỉnh phủ sửa đồỉ, bồ sung một sổ điều cùa Nghị định so 34/20Ỉ6/NĐ-CP 
ngày ì4 thảng 5 năm 20 ỉ 6 cita Chính phủ qity định chi tiềt một sổ điều và bỉện pháp 
thì hành Luật ban hành văn bản qựy phạm pháp hiật đã đítọc sỉca đôi, bô sung mội so điêu 
theo Nghị định số Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3 ĩ (hảng 12 năm 2020 của Chỉnh phủ,ễ 

Cân cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 iháng 02 năm 2024 của Chỉnh phủ 
quy định chì tiết một sổ điều vồ biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thau; 

Cũn cử Nghị định SỐ ỈỈ5/2Ồ24/NĐ-CP ngấy ì ố tháng ọ năm 2024 của Chỉnh phủ 
quy định chì tiết một so điều vá biện pháp thỉ hành buột Đẩu thầu về ỉụa chọn nhà đầu tư 
thực hiện dụ án đầu tư cỏ sử dụng đất; 
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Xét Tờ trình sổ 7742/TTr-ƯBND ngày 30 tháng // năm 2024 của ủy ban nhân dân 
Thành phổ về dự thào Nghị quyết quy' định về thẩm quyền quyết định mua sâm 
hàng hỏa, dịch vụ tại caũ cớ quan, tệ chức, đơn vị thuộc phạm vỉ quản ỉỵ cửa 
Thanh phố Hồ chí Minh; Báo cáo thẩm tra số Ỉ32Ỉ/BC-HĐND ngày 08 tháng ì2 
năm 2024 củữ Ban Kình tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phô; ỷ kiên thảo luận 
của đại biểu Hội đồng nhân ảân Thành phô tại kỳ họp. 

QUYÉT NGHỊ: 

Điểư I. Phậm yi điều chỉnh 
Nghị quyết nảy quy định cụ thể vể thẳm quyền quyết định việc mua sắm hàng hỏa, 

dịch vụ theo quy định tại điểm c> điểm d khoản 2 Điều 91 Nghị định sổ 24/2024/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 02 nãm 2024 của Chính phủ quy đinh chí tiết một số điều và biện pháp 
1ỈTÍ hành Luật Đẩu thầu về lụa chọn nhả thầu và tại khoản 1 Điều 67 Nghị đính số 115/2024/NĐ-CP 
ngày 16 tháng 9 nãm 2024 của Chính phủ quy định chỉ tiết một số Điều và bĩện pháp 
thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan nhà nước (cơ quan); 
2. Đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị); 

3 .TỔ chúc chính trị, tồ chức chính trị-xã hội, tồ chúc chinh trị xã hội - nghề nghỉệp, 
tổ chức xâ hội, tô chức xã hội - nghê nghiệp, tô chức khác được thành lập theo quy đinh 
pháp luật vê hội (tô chúc) được ngân sách nhà nưóc đầm bảo, hỗ trợ kinh phí hoạt động. 

ĐĨẺU 3. Quy định về thầm quyền quyểt định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ 
1. Đối với CO' quan, tổ chức 

Thù trưỏĩig cơ quan, tổ chức trực liếp sử dụng các nguồn vổn (ngân sách Nhà nước 
và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật) quyết định 
việc mua săm hảng hóa, dịch vụ đối vói gói thầu, nộ ỉ đung mua sắm có giá trị lớn 
bơn 200 triệu đông. 

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

Thủ trưởng đon vị sự nghiệp công lập trực tiếp sử dụng các nguồn vốn (ngân sách 
Nhà nước vả các nguôn kỉnh phí hợp pháp kliác theo quy định của pháp luật) 
qựyêt định việc mua sắm hảng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động cùa đon vị sự nghiệp công lập. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 
L Giao ủy ban nhàn dản Thành phố 

a) TỒ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyểt này. 

b) Quán triệt, chỉ đạo Thủ trường các cơ quan, tổ chức, đon vị trực thuộc trong 
quá trình triên khai mua sắm hàng hóa, địch vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm quy định 
của Luật Đâu thâu, các nghị định hướng dẫn và các quy định pháp luật liên quan. 

c) Tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm người đúmg đầu 
về việc chịu trách nhiệm toàn điện ừong việc quân lý, sử dụng ngân sách để mua sắm. 
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d) Thực hiện nghiêm Cong điện số 125/CĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năixi 2024 
cùa Thủ tưóng Cliính phủ yêu cầu cảc bộ ngành, địaphưoĩĩg đay mạnh thục hành tiết kiậm, 
chông lãng phí. RA soát chặí chẽ các danh mục mua sấm, đàm bảo chỉ thực hiện các khoần chi 
thực sự cần thiết, ừ ánh thểt thoát, lâng phí ngân sách và bảo đảm hiệu quả sử dụng 
tài sản công, đảm bảo chất luợng hàng hóa, dịch vụ và hiệu quà dự án đầu tư. 

đ) Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất đổi với các hoạt động 
mua sắm công, kịp thời phát hiện và xử lý nghíẻm các hành vĩ vi phạm. Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ cho 
cán bộ phụ trách mua sắm công tại các cơ quan, đon vị. dâm bảo họ hiểu rõ và 
thực hiện đúng các quy định cùa pháp luật Việc mua sấm hàng hóa, dịch vụ phải 
gẳn với các mục tiêu phát triển bền vững của Thành pho, đáp ứng nhu cầu cùa 
người dân, đồng thời tổi ƯU hóa nguồn lực ngân sách. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân 
Thành phổ, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát 
chặt chẽ quả trinh tồ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thảnh phổ Hồ Chí Minh Khóa X 
Kỳ họp thử hai mươi thông qua ngày 11 thảng 12 nãrn 2024 và có hiệu [ực từ ngày 21 
tháng 12 năm 2024,/, 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 28/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
về điều chỉnh chủ thể thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh cấp Giấy phép lập 

cơ sở bán lẻ đã đươc quy đinh tại Nghi đinh số 09/2018/NĐ-CP để thực hiện I 1 «/ • • ~ • • • • 

thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều 5 Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 

của Chính phủ về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số 
lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cứ Luật Tồ chức chính quyền địa phượng ngày ỉ 9 tháng 6 năm 20 ỉ 5; 
Luật sửữ đôit bô sung một số điều của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tô chức 
chính quyền địa phưoĩĩg ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 20ỉ Ọ; 

Cãn cứ Luật Ban hành vần bản quy phạm pháp ỉuậĩ ngày 22 tháng 6 
năm 20Ỉ5; Luật sửa ẩội, bô stữts íĩíậĩ sớ điêu của Luật Ban hấnh văn bản quy 
phạm pháp ỉĩiật ngày ỉ s ỉhảng ồ nãm 2020; 

Căn cứ Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 nãm 20ỉ6 của 
Chính phủ quy định chi tiết một so điều và biện pháp thỉ hành Luột Ban hành 
vân bàn quy phạm pháp ìĩiật; 

Căn cứ Nghị định sổ ỉ 54/2Ỡ20/NĐ-CP ngày 3 ỉ thảng ì2 năm 2Q2Õ của 
Chính phủ sửa đểị bể Sỉỉỉỉg một Sữ điều của Nghị định số 34/2QỈ6/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 nãm 2QỈ6 của Chính phủ qưy định chi tiết một số điều và biện pháp 
thỉ hành Lĩiột Ban hãnh vãn bản qiiy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sể 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 nãm 2024 của 
Chính phủ sửa đoi, bo sung mật Sỡ đi.ềiỉ của Nghị định sô 34/20ỈÓ/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 ỉiãm 20 ỉ 6 của Chính phủ quy định chì tiếỉ một điều và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa ổôỉ, bô sung 
một sẩđiều theo Nghị định số ỉ54/2Q2Q/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ; 
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Căn cứ Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày iớ thảng 7 năm 2024 của 
Chính phủ về thí điểm phân cấp quản ỉỷ nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền 
Thành phể Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định sẻ 09/20Ỉ8/NĐ-CP ngày ỉ5 tháng Oỉ Ỉiãỉỉĩ 2Ũ18 cửa 
Chinh phủ quy định chi tiết Luật Thương mại vả Luật Quản Ịý Ngoại thương vẽ 
hoại động mua bán hàng hóa và các hoại động Ỉỉéỉì quan trực tiếp đến mưa bán 
hãng hóa của nhà ẩầu tư tỉừớtí ngoài, tể chức kiỉĩh tế có vốn đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam; 

Xét Tở trình so 7861/Tĩr- UBND ngày 04 tháng 12 năm 2024 củaùy ban 
nhãn dấn Thành phổ về ban hành Nghị quyết quy định trình ực cập, điểu chỉnh 
Giấy phép ỉập cơ sở bản ỉẻ cho nhà đầu tum nước ngoài tố chức kinh tê có vện 
đầu tư rtuởc ngoài hoạt động tỉ'ẽìĩ địa bàn Thành phố Hồ Chí Mình đổi yớì các 
trưởng hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định số 84/2Ỡ24/NĐ-CP 
ngày Ỉ0 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về thỉ điểm phân cấp quản lý nhà 
nước một so lĩnh vực cho chính quyên Thành phô Hô Chí Mình; Bào cảo thâm tra 
số ỉ333/B C-HĐND ngày 08 tháng ỉ 2 năm 2024 cỷa Ban Ban Kỉnh tế - Ngân sách 
Hội đồng nhân dần thành phổ; ỷ kiên thảo ìuận của đại biẻu Hội âỏrtg nhân ẩân 
Thành phố Hồ Chỉ Minh tại kỳ họp. 

QUYỂT NGHỊ: 

Biều hỉ Phạm vỉ điều chỉnh 
Nghị quyết nảy đĩều chinh chủ thể thực hiện thủ tục cẩp* đíeu chình 

Giấy phép lập cơ sữ đâ được quy định tại đĩểm c khoản 3 Điều 8, Điều 28, 29 và 
khoản 3, 4 Điều 32 Nghị định Sọ 09/201S/NĨỈ-CP để thực hiện thủ tục efp 
điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điêu 5 
Nghị định số S4/2024/NĐ-CP. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị quyểt này ảp dụng đốì vởi nhả đầu ttt nước ngoài, tổ chức kinh lế có 

vén đầu tu1 nước ngoàỉ, cơ quaiii tổ chức, cã nhân thực hiện hoặc tham gia thủ 
tục cấp, điều chiiih Giấy phép ỉập cơ sở bản lẻ ừong các trường hơp quy định tạĩ 
điểm a ídioản 2 Điều 5 Nghị định số 84/2024/NĐ-CP. 

f)ieE] 3. Nội dung điều chỉnh chủ thể thực hiện thủ tục cẩp, điêu chỉnh 
Giấy phép lập co* sỏ' báư ]ẻ 

1. Sở Công Thương Thảnh phố Hồ Chỉ Minh có thẩm quyền cấp, điều chính 
Giấy phép lập cơ sở bán Lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài, tồ chức kinh tể có vốn 
đầu tư nước ngoài hoạt động tiên địa bản Thành phố Hồ Chi Minh, không lấy 
ý kiến Bộ Công Thưongi đổi vớí các trường hợp sau; 

a) Cấp Giấy phép lập cơ £Ở bán lẻ (bao gồm cơ sở bán lẻ thứ nhất, co sờ 
bán ]ẻ ngoài cơ sờ báĩì lẻ thứ nhất và không thuộc ỉ oại hĩnh cửa hảng tiện lợi, 
siẽu thỉ mini) được lập trong trưng tâm thương mạĩ và có diện tícli dưới 50Om2; 
cấp Giấy phép lập c<y sở bán lè thứ nhất (không thuộc lởạì hình cửa hàng tiện lợi, 
siẽu thị mi nỉ) có diện tích dưới 50 Om2 đặt ngoài trung tâm thương mại, 
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b) Cấp Giấy phép lập cơ sở bán 1Ẻ ngoài cơ sở bán lé thứ nhất (không 
thuộc loại hìnửi tíửa hảng tiện lợi, siêu thị miní) có diện tích dưới 100m2; không 
nằm trong trung tâm thương mại và đã được Hội đông Kiểm ừa nhu cầu kinh té 
của Thàũh phố thống nhất chấp thuận cấp phép. 

^ c) Cấp điều chỉnh tâng diện tích đến dưới 500ra3 đồi với cơ sở bán ]ẻ thứ 
nhất (không thuộc loại bỉnh cửa hàng tiện lợi, siêu thị mirũ) đặt ngoải trung tâm 
thương mạì. 

d) Cấp điều chỉnh tang diện tích đối với cơ sở bán lẻ ngoài co sờ bẩn lẻ thứ 
nhất (không thuộc loại hình cửa hàng tiện Iợĩ, siêu thị mirìì) có diện tích dưói 
IGGrn2, không nằm trong trung tâm thươĩig mại và đã được Hội đồng Kiêm tra 

nhu cầu kinh tể của Thành phổ thổng nhất chấp thuận, 
2. Số lượng liồ sơ: 0] bộ. 
$, Thời hạn giải quyết 
a) Thu tục nêu điếin ẩ khoán 1 Điều này: 10 ngày lám việc kể từ ngày nhận 

dược hổ sơ đầy đủ và hợp lệ. 
b) Thủ tục nêu điểm b khoải! ] Điều này: 35 ngàv lãm việc kế từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy dù vả hợp lệ. 
c) Thủ tục nẻu điểm c khoàn 1 Điều này: 10 ngày làm việc kê từ ngày nhận 

được hò đây đú vả hợp lệ. 
d) Thú tục nêu điềm a khoán I Điều nảy: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được hô sơ đầy đủ và hợp lệ. 
4. Các bộ phận khác cấu thành thủ tục Gấp, điều chinh Giấy phép thảnh 

lập cơ sở bản lẻ thực hiện theo quy đinh tại Nghị dịnh số 09/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng o| năm 2018 cùa Chính phù. 

Điều 4. Tồ chức thực hiên 
í.. Giao Úy ban nhân dân Thành phố tổ chức thục hiện Nghị quyết này thống nhẩt 

trên địa bàn Thảnh phố đám bảo hiệu quá, công khai, minh bạch theo quy định 
pháp luật. 

2. Giao Thường trục ĩ lội đồng nhân dân Thành pho, các Ban của Hội đồng 
nhân dân Thành phổ, cáử Tọ đạỉ biểu và đại biêu Hộì đỒiTg nhân dân Thảnh phô 
eiảm sát chặt chẽ quá ninh 1.Ô chức trìên khai, thực hiện Nghị quyêL nảy. 

Nghị quyết này đâ được ] lội đồng nhân dân Thành phố Ho Chí Minh khóa X 
Kỳ hộp thứ hai mươi thông qua ngày i! tháng 12 năm 2024 vả cỏ hiệu lực lừ 
ngày 21 tháng 12 nầm 20247. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 



Ký bời: TRUNG TÀM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubndMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHỎNG ỬY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 
Ngày ký: 19-02-2025 08:10:14+07:00 

52 CÔNG BÁO/Số 109+110/Ngày 15-02-2025 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 29/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
về chính sách hô trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách 

công cộng băng xe buýt, tàu điện và chính sách hô trợ kinh phí hoạt động 
vận tải hành khách công cộng băng xe buýt, tàu điện 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cứ Luật tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 20Ỉ5; 
Luật Sửa đỏi, bô sung một sổ điều của Liỉật Tô chức Chỉnh phủ Vữ Luật Tô chúc 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng ĩ ỉ năm 20 ỉ 9; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 20 ỉ 5; 
Luật Sửa đối, bổ sung mật số điều của Luật Ban hành văn bản qụy phạm pháp ỉuật 
ngày 18 thảng 6 nồm 2Ô20; 

Căn cứLuậi Người Cãỡ tuổi ngày 23 tháng ĩ ỉ năm 2009; 
Căn cứ LuộtNgicời khĩĩyểt tật ngày Ỉ7 thảng 6 nâm 20ỉ0; 
Căn cứ Luật ngăn sách nhà nước ỉĩgàỵ 25 tháng 6 năm 20ỉ5; 
Côn cứ Luật Trẻ em ngày os tháng 4 năm 20ỉ6; 
Căn cứ Luật ãường sằt ngày ỉ6 tháng 6 năm 2017; 
Cãĩì cứ Pháp ỉệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 09 tháng 12 

năm 2020; 
Cãĩỉ cứ Luật đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024; 
Căn cứ Nghị định sẻ 28/20ỉ2/NĐ-CP rỉgày ỉ ồ tháng 04 nãm 20Ỉ2 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dan thỉ hành một số điều của Luật Người 
khuyết tậí; 

Căn cứ Nghị định số 0Ổ/20ỈỈ/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 nãm 20ỉ ì quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều cửa ỉuật người cao tuồi; 
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Căn cứ nghị ổịnh số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20ỉ 6 cùa 
chỉnh phủ quy định chi tiết mội số điều vã biện pháp thỉ hành luật ban hành 
vãn bản quy phạm pháp lĩiật; Nghị định sô 154/202Ỡ/NĐ-CP ngày 3 ỉ tháng 12 
năm 2Ô20 của Chính phủ sửa đổỉỴ bô sung một sổ điêu của nghị định 
sé 34/20ỉ6/NĐ-CP ngày ĩ4 tháng 5 nằm 20ỉ6 của chính phủ quy ẵịnh chì tiết 
một sổ điều và biện pháp thi hành ỉuật ban hành vãn bàn quy phạm pháp luật; 

Cãn cứ Nghị định số Ỉ63/2QỈ6/NĐ-CP ngày 2ỉ tháng ì2 năm 2016 của 
Chỉnh phù qụy ãịnh chì tiết và hướng dẫn thi hành một sỗ điều của Luật ngân sách 
nhà nước; 

Cân cứ Nghị định sỗ 65/20ỉ8/NĐ-CP ngày 12 thâng 5 năm 20ỉ8 cùa 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sô điều của Lĩiột Đuòng sãi,Ể 

Cãn cứ Nghị^ định sề 84/2Ồ24/NĐ-CP ngày lồ tháng 07 năm 2024 củữ 
Chính Phủ về thỉ điểm phân cấp quản ỉý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền 
Thành phổ Hồ Chí Minh; 

Xét Tờ trình sổ 7667ỈTĨr- ƯBND ngày 28 tháng ỉ ỉ năm 2024 của ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Minh về dự thảo Nghị quyết ban hành chỉnh sách 
ho trợ ngưồỉ sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng băng xe buýt; 
tàu điện và chính sách hễ ĩrợ kình phi hoạĩ động vận tải hành khách công cộng 
bằng xe buýt, tàu điện ỉrẽn địũ bàn Thành phổ Hồ Chí Minh; báo cáo ĩhẩm tra 
sọ Ỉ3Ỉ7/BC-HĐND ngày 08 tháng ỉ2 năm 2024 của Bãìĩ Kình tế - Ngân sách 
Hội đồng ĩìhãn dân Thành pho; ý kiến thảo ỉuận thong nhất của đại biếu Hội đồng 
nhân dân Thành phô tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh 
Nghị quyêt này quy định mức hỗ trợ giá vé cho người sử dụng dịch vụ 

vận tảỉ hàĩih khách công cộng bằng xe bưýt, tàu điện; quy định chính sách hỗ trợ 
kinh phí hoạt động vậrt tải hảnh khách công cộng bẳng xe buỷíj tàư điện trên 
địa bồn Thảnh phé I-IỒ Chí Minh. 

Đỉều %ủ Đối tưỡng áp dụng 
1. Người sứ dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, 

tàu điện trên địa bần Thành phố Hồ Chí Mirửi, bao gồm: 
a) Người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có cống 

với cách mạng; 
b) Ngirời khuyết tật; 

c) Người cao tuổi; 
đ) Trẻ em dưới 5 tuổi; 
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e) Người sử dụng phưorig tiện vận tài hành khách công cộng bang xe buýt 
của các tuyến xe buýt kết nái vúỉ tưyến đuờng sắt đô thi số 1, Ben Thành - Sưối Tĩên 
vả hành khách sử dụng tàu đĩện? tuyến đương sắt đô thị số 1, Ben Thành - Suối Tiên 
trong thời giaĩì đuợc Thành pho hỗ trợ giá vé. 

2, Đối tượng áp dụng chínlì sách hễ trợ kinh phí hoạt động vận tải hành khách 
công cộng bằng xe buýt, tàu điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: 
Doanh nghiệp, Hợp tác xã thực hiện cung cấp dịch vụ vận tài công cộng bang xe buýt 
vả tảu điậỉi tại Thành phố Hồ Chí Mình. 

ĐÍỄ1Ỉ 3. Múc hỗ trợ cho ngưỏi sử dụng dịch vụ vận tải hành khách 
công cộng bằng tàu điện 

1. Hỗ trợ 100% giá vé cho người có công với cách mạng; nguời khuyát tật; 
người cao tưôi; trệ em dưới 6 tuổi. Mức hã trợ nảy đã bao gồrn mức gìảni giá vé 

cụ thể cho từng đối tượng (nếu có) theo quy định của pháp luật Trung ương hoặc 
do người có thâm quyền quy định. 

2. Hỗ trợ 100% gỉá vé cho hành khách sử dụng phương tiện vận tảì hành 
khách công cộng bằng tàu điện tuyến đường sắt đô thị số 1, Ben Thành - Suối Tiên 
trong thời gian 30 ngày kể từTỊgảy tàu điện, tuyến, đườllg sắt đô thị số I, Bến Thảnh 
- Suối Tiên bắt đầu khai thác vận hành thương mại. 

Điều 4. Mức hỗ trợ cho lìgưòl sử dụng dịch vụ vận tải hành khách 
công cộng bằng xe buýt 

1. Hỗ trợ 100% giá vé cho người cộ cỗng với cách mạng; người khuyết 
tật; ngưòi cao tuổi; trẻ em dưóỉ 6 tuổi-

2. HỖ trợ 100% giá vé cho hành khách sử dụng phương tiện vận tài hành 
khách công cộng bằng xe buýt đối với các tuyến xe buýt kết nối tuyến đường sẳt 
đô thị số 1, Bến Thành - Suối Tiên kể từ ngày 01 thảng 01 nãm 2025 cho đến 
ngày Thảnh phổ kết thúc việc hỗ trợ 100% giá ve cho hành khách sử dụng 
phương tiện vận tải hành khách công cộng bàng tàu điện, tuyến đường sẳt đô thị 
số 1, Bển Thành-Suối Tiên. 

Điền 5. Chính sách hổ trữ kinh phí hoạt động vận tải hành khách 
công cộng bằng xe buýt và tàu điện 

Ngân sách Thảnh phố hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động vận tải hành 
khách cồng cộng bằng xe buýtt tàu điện theo nguyên tắc hỗ trợ phần chênh ỉ ệch 
giữa doanh thu bản vé, doanh thu khác theo quy định vả chi phí hoại: động vận 
tải hành khách cống cộng bằng xe buýt, tàu điện (được xâc định thông qua gìá 
vận tải do cơ qưan cỗ thẩm quyền bart hành và một số chi phí liên quan khác). 

Điều 6. Nguồn kỉnh phí thực hiện 
Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố theo phân cẩp ngân sách 

hiện hành. -c ' " 
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Điều 7. Hiệu ]ụ;c thì hành 
1. Chính sãch hẽ trọ người sử dụng dịch vụ vận tải hãnh khách công cộng 

bằng XÊ buýt và hỗ trự hoạt động vận tải hàtứi khách công cộng bằng xe buýt cỏ 
hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 nãm 2025. 

2. Chính sách hỗ trự ngirời sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng 
bằng tàu điện và hỗ trợ hoạt động vận tải hành, khách công cộng bằng tầu điện, 
tuyển đường sắt đô thí sổ lj Bến Thành - Suối Tiền có hiệu lục tù- ngày Nghị quyết 
nảy đưực HỘL đồng nhân dân Thành phố thông qua. 

3. Nghị quyết này thay thế Nghị ơuyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 06 
tháng 7 năm 2017 của Hội đổng nhân dân Thảnh phổ về việc miễn phí cho 
ngiròi cao tuổi từ 70 tuổi trờ lên khi tham gìa giao thông công cộng bằng hình 
thức xặ buýt có trợ gĩá trên địa bàii TUãnh phố Hồ Chí Minh. 

Điều 8. Tổ chức thực hiên 
ỉ, Giao ủy ban nhân dân Thành phổ: 
a) Tổ chửc thực hiện Nghị quyết này đảm bão công khai, minh bạch, tuân thủ 

đúng quy định pháp luật, dám bão mục tiều sử dụng ngân sách hiệu quà, tiêt kiệm, 
tránh thẩt thoát, làng phí, phù hợp với khả nâng cân đổi ngân sảch của Thảnh phô, 
không để xáv ra trục lợi chỉnh sách; chẩt lượng vận tãỉ hành khách cỏn Ế cộng trên 
địa bàn Thảnh phố ngày càng được nặng cao. 

b) Rà soát lại toàn bộ các Kết luậii Kiếm toán Nhà nước, Thanh tra đã ban 
hành có lìẻn quan đến chính sách này và tổ chức thực hiện đầy đù các nội dung theo 
yêu cầu, đảm bảo việc triển khai chỉnh sách đúng quv định pháp luật 

c) Chỉ đạo các dơn vị Ịiẽn quan rà soát, bố trí quỹ đất đã quỵ hoạch dành cho 
bến bâỉ xe buví trên địa bàn Thành phố. Thực hiện rà soát tình trạng trùng lắp tuyến 
xe buýt đê cỏ giải pháp đìeu chinh kịp thời (nêu có). 

d) Khẩn trương ban hành định mức kinh tế kỹ tliuật và đơn giá đối với loại 
hình xe buýt diện; tổ chức rà soát, sửa đổi bộ đưn giá vận tái hành khách công cộng 
bầng xé buýt trên địa bản Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 
3677/QĐ-ƯBND ngàv 3Ệ ngày 08 năm 2019 cũa ủy ban nhân dân Thành phố 
phù hợp với quy định hiện hành. 

e) Chịu trách nhiệm kiềm tra, giám sát việc thực hiệĩii cồng tác tham tra, 
quyết toán kinh phí trợ giá xe buvt theo đúng quy định. 

2. Giao Thường trực Hội dồng nhân dãn Thành phố, các Ban của Hội đồng 
nhân dấn Thành phốj cốc Tố đại biêu vả dại biều Hội dồĩi£ nhân dấn Thành phố 
giám sảt chặt chẽ quá trình tô chửc trìẻn khai, thực hiện "Nghi quyết này, 

Nghị quyễt nảv đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Minh khỏa X 
Kv họp thử haì mươi thông qua ngàv 1 j tháng 12 nãm 2024,/. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 30/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
Bãi bỏ Nghị quyết sô 39/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của 

Hội đồng nhân dân Thành phô quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 
không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phô Hồ Chí Minh 
quản lý và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong một sô trường hợp. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cú Luật Tố chức chính quyền địa phuvng ngày ỉ9 tháng 6 năm 20ỉ5; 
Luật sửa đổi, bể sung một sỗ điệu của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tô chức 
chinh qụyền địa phượng ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 20Ỉ9; 

Căn cứ Lưột Ban hành vàn bản quy phạm pháp ỉĩìậí ngày 22 tháng 6 năm 20ỉ 5; 
Luật sủa đôi, bô sung một sổ điêu của Luật bữn hành vãn bản quy phạm pháp luật 
ngày 18 tháng 06 năm 2020; 

Căn cứ Liiật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 0Ỉ năm 2023; 
Căĩĩ cứ Lttộỉ Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; 
Căn cứ Nệhị định so 34/2016/NĐ-CP ngày ỉ4 thảng 5 nam 2016 của Chỉnk phủ 

qĩỉy định chi tiết một số ăìêit và biện pháp thi hành Luật ban hành vãn bản quy phạm 
pháp Ỉiỉậĩ; Nghị định số Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3ỉ tháng 12 năm 2020 cửa Chính phủ 
sửa ãẻi, bổ sung một sế điều cỉiữ Nghị định Sỡ 34/2016/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 
ìĩãn 2016 cùa Chính phù qmt âĩnh chi tiêt mật sở điêu và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
vãn bản quy phạm pháp luật; Nghị định so 59/2O24/N0-CP ngày 25 thảng 5 nam 2024 
của Chính phù sửa đồi, bồ sung mật số điều của Nghị định số 34/20ĨÓ/NĐ-CP 
ngày ỉ 4 thảng 5 nỗm 20 ỉ 6 của Chính phủ quy ổịnh chi tỉềt một sô ẵiêu và biệỉĩ- pháp 
thỉ hành Luật ban hành vãn bản quyphợm pháp ỉuột âã được sửa đổỉ, bổ simgmộỉ sô điều 
theo Nghị định số ỉ54/2Ồ20/NĐ-CP ngày 31 tháng ỉ2 năm 202Ồ củữ Chỉnh phủ; 



CÔNG BÁO/Số 109+110/Ngày 15-02-2025 57 

Căn cử Nghị định sé 85/2Q24/NĐ-CP ngày 10 ĩhárig 7 nãm 2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sổ điều của Luật Giá; 

Căn củ Thông hrsẬ 2Ỉ/2Q24/TT-BYTngậy ỉ 7 tháng 10 năm 2024 của Bộ tmvng 
Bộ Y tế ban hành quy định phương pháp định giá ảịùh vụ khám bệnh, chữữ bệnhỉ 

Xét Tờ trình Sũ 7834/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2Ữ24 của ủy ban 
nhân dân Thành phổ về bãi bỏ Nghị qụyêt sô 39/2023/NO-HĐND ngày 08 tháng 12 
năm 2023 củữ Hội đồng nhõn dãn Thành phổ quỵ. định gỉá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Oiỉỹ Bảo hiêm y tê trong các cơ sỏ' 
khám bệnht chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phô Hô Chí Minh quản lý và 

mức giả dịch vụ khảm bệnh, chữa bệnh írong một sô ừyỏtĩg họp; Báo cáo thảm tì-a 
sỆ Ỉ328/BC-HDND ngà)-' 08 ĩhảng ỉ2 năm 2024 cua Bơn Kinh té - Ngân sách ỉỊộị đồng 
nhãn dân Thành phổ; ý kỉ en thao ỉuận cùa đọĩ biêu Hội đồng nhán dcm Thành phó 
tại kỳ họp. 

ỌUYÉT NGHỊ: 

Đitii 1. Bãi bỏ toàn bộ Ng)iị quyét 
Bãi bở loàn bộ Nghi quyết sổ 39/2023/NỌ-HĐND ngày 08 tháng 12 nãm 2023 

ciia liội đồng nhân dân Thành phố quy dịnh giá dịch vụ khám bệnh, chừa bệnh 
không thuộc phạm vì thauli toán cua Quỳ Bào hiêm y te trong các cư đở khám bệnh, 
chữa bệnh cùíì Nhà nước Ũ1UỘC Thành phố Hô Chí Minh quân lỹ và mức giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh trong mệt sô trường hợp. 

Điều 2* Điều khoản tbi hành 
Nghị quyết này đã được Hội đàng nhân dẫn Thành phố [ lồ Chí Minh Khóa X 

Kỷ họp thứ hai mươi thông qua ngày 11 thảng 12 nằm 2024 vả có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 nãm 2025./, 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 31/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 thăng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định các lĩnh vực ưu tiên; tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động 

khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thu nhập phát sinh trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh được miễn thuế thu nhấp cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỔ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày ỉ9 tkâng ố năm 2015; 
Luật sửa đồi, bổ sung một sổ điểu của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 thảng ỉ ĩ năm 2019; 

Cẩn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng ổ năm 
20Ỉ5; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày ỉ 8 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật 
sửa ẩổìy bổ sung một sổ điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày ỉ 9 
tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Luật Tỉmế thu nhập cả nhân ngày 2 ỉ tháng ỉ ỉ năm 2007; Luật sửa đổi, 
bổ sung một Sũ ắiều của Luật Thuế tỈTU nhập cá nhân ngày 22 tháng ì ì nôm 20 ỉ 2; 

Căn cứ Luật sửa đểi, bể sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 
thảng ỉ ỉ năm 20ĩ4; 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 nãm 2017; 

Căn cứ Luật Quản ỉý thuế ngày ỉ 3 tháng 6 năm 2019; 

Căn củ Luật Doanh nghiệp ngày ỉ 7 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/OHỈ5 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Oiỉốc hội 
về thí điểm một số cơ chế, chính sách độc thù phát triển Thành phổ Hồ Chí Minh; 
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Căn cử Nghị định số 34/2Ỡ16/NĐ-CP ngày ỉ 4 tháng 5 năm 20 ỉ 6 của Chỉnh phủ 
quy đỉnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành vởn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định sẻ ỉ54/202Ỡ/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 cùa Chính phủ 
sửa đội, bổ siữig một số điêu của Nghị định sọ 34/2ỠỈỐ/NĐ-CP rigày ỉ4 thảng 5 
năm 20 ỉ 6 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thì hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp ĩuật; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 
thảng 5 năm 2024 của Chinh phủ về sửa đẳị bè sung một sổ điều của Nghị âịnh sô 

34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 thảng 5 năm 20ỉ6 cửa Chính phủ quy định chi tiết một sổ 
đỉầt vờ biện pháp thỉ hành Luật Ban hành vân bản quy phạm pháp ỉuột đã được 
sửa đồì, bổ SĩữĩỆ một sé đỉều theo Nghị định Sjẩ Ị54/2020/NĐ-CP ngấy 3/ thảng 12 
năm 2020 của Chính phủ; 

Cấn cứ Nghị định số 38/20Ỉ8/NĐ-CP ngày ỉ ỉ tháng 3 năm 2QỈ8 oủũ Chính phủ 
quy định chi tiêt vê đâu tu- cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sảng tạo; 

Căn cứ Nghị định số Ị Ỉ/2Q24/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ 
quỵ định ỉãì vay, lợi nhuận họp ỉỷt phương thức thanh toán, qityếỉ toán dự án đâu tư 
theo hợp đôngBT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, mỉẫn thuế thu nhập cá nhổn Ỉỉ~ên 
địa băn Thành phổ Hồ Chí Minh; 

Xét Tờ trình sô 7920/TTr-UBND ngày 06 thâng 12 nãm 2024 của ủy ban 
nhăn dẫn Thành phổ về ảự thảo nghị quyết cùa Hội âềng nhân dãn Thành phố 
quy định các lĩnh vực ứú tiên; tiêu chí, đỉềit kỉện, nội dung hoạt động khởi nghiệp 
đoi mỏi sáng tạo có thu nhập phát sinh trên địa bàn Thành phổ Hồ Chỉ Minh được 
mỉễn thuế thu nhập cá nhănt thuế thư nhập doanh nghiệp; Báo cáo thầm tra sổ 
ỉ336/B C-HĐNĐ ngày 08 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tể-Ngân sách Hội đũng 
nhân dân Thành phô; ỷ kiên ĩhảỡ htậrt ỉhôngrìhẩt cùa các đai biểu Hội đầngĩĩhàn dân 
Thành phổ tại ỉ<ỳ họp. 

QUYÉT NGHỊ: 

Điều 3L Phạm vỉ điều chỉnh 
Nghị quyết nảy quy định lĩnh vực ưu tiên; tiêu chíf điều kiện, nội dung 

hoạt động khởi nghiệp đổị mới sáng tạo có thu nhập phát sinh trên địa bản 
Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Thành phổ) để thực hỉện miễn thuế thu nhập 
cá nhân, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại điểm at b, c khoản 1 Điều s 
Nghị quyểt số 98/2023/QH15 ngảy 24 tháng ó năm 2023 và Điều 13, Điều 14 
Nghị định số 11/2024/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 nãm 2024. 
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Điều 2. Đôi tưọ'tig áp dụng 
i L Doanh nghiệp khởĩ nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố. 

2. Tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổ ì mởì sáng tạo và các tổ chức 
trung gian hồ ừợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trẻn đỉa bản Thành phố (saư đây 
gọi là tồ chức hỗ trợ khờỉ nghiệp sáng tạo). 

3. To chức cỏ khoản thu nhập từ chuyển nhượrtg vồn gổp, quyền góp vốn 
vào doanh nghiệp khởi nghiệp sảng tạo trên địa bản Thành phố gồm: 

ô) Doanh nghiệp có đăng ký ngành ị nghề đầu tu' khởi nghiệp sáng tạo theo 
quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp-

b) Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy đĩnh tại Nghị định số 3 8/2018/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 3 năm 2018. 

4. Cá nhân có khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào 
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phổ. 

5. Chuyên giạ, nhà khoa học, nguôi có tải năng đặc biệt (sau đay gọi là chuyên gia) 
làm việc tại doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chúc hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 
trên địa bàn Thảnh phố-

6- Cá nhân khởi nghiệp sáng tẹo làm việc tại doanh nghiệp khởi ngliiệp sáng tạo 
trên địa bàn Thành phố, 

7, Các tồ chức, cả nhân khác cỗ liên quan. 

Điều 3. Lĩnh vực ITU tiên 
ĩể Lĩnh vực Thương mại, điện tử, 
2. Lĩnb vực Công nghệ tàì chính. 
3. Lĩnh vực Lữgistic. 
4. Lĩnh vực Công nghệ giáo dục. 
5. Lĩnh vực Y tế và chãm sóc sức khỏe. 

6. Lĩnh vực: Nôrig nghiệp công nghệ cao. 

7. Lĩnh Vực Phát triển bền vững. 
8. Lĩnh vực Chưyểti đỗi số. 
9. Lĩnh vực An ninh mạng. 
Điều 4w Nội đung, tiêu chí hoạt động khỏũ nghiệp đổi mói sáng tạo 
t. Nội dung, tiêu chí hoạt động của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là 

hoạt động sán xuất, kinh doanh sản phẩm (hảng hóa hoặc dịch vu) có ứng dụng 
công nghệ hoặc 1Ĩ1Ô hình kinh doanh mới, đồng thời đáp áng một trong các yẻu câu: 
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a) Được hình thành từ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dátig công nghiệp, 
thiết kể bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đâ được cấp vãn bằng bảo hộ 
theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ hoặc được công nhận đãng ký quôc tê 
theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thằnh viên; chương trình máy tính 
đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả; giống vật nuôi mới, giổng cây 
trồng mới, giống thủy sản mới, gỉống cây lâm nghiệp mới đã được Bộ Nông nghiệp 
và Phát triền nông thốn công nhận. 

b) Đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp, khỏi nghiệp đồi mới sáng tạo cấp 
Thành phố, quốc gia, quốc tế và các giải thưởng về khoa học và công nghệ theo 
quy định của pháp ĩuật về giải thưởng khoa học và công nghệ, 

2. Nội dung, tiêu chí hoạt động của tổ chức hỗ trự khởi nghiệp sáng tạo lả 
hoạt động cung cấp dịch vụ cho cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, 

doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dưới một hoặc đồng thờ: các hình thức sau: 

a) Cung cấp cơ sờ vật chất - kỹ thuật, máy móc, trang thiết bị để hoàn thiện 
ý tưởng kinh doanh, hoàn thiện công nghệ. 

b) Cung cấp không gian làm việc chung, không gian trưng bày sản phẩm, 
tiện ích văn phòng phục vụ cho hoạt động khời nghiệp đoi mới sáng tạo. 

c) Tư vấn, đào tạo, huấn luyện, ươm tạo, đầu tư, hỗ trợ đầu tư, truyền thông, 
tổ chức sự kiện, cung cấp dịch vụ và nguồn lực cần thỉết để phát triển mô hình 
kinh doanh, tiểp cận nguồn vốn đầu tu1 và các dịch vụ khác cho khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo. 

Điều 5. Điều kiện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối vỗi khoản 
thu nhập phát sinh trên địa bàn Thành phố từ hoạt động khỏi nghiệp đỗi mới 
sáng tao 

Đ 

1. Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được miễn thuế thu nhập đoanh nghiệp 
đổi với khoản thư nhập phát sinh trên địa bàn Thành phố từ hoạt động khởi nghiệp 
đổi mói sáng tạo phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Đãng ký thành ỉập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 
cỏ trụ sở chính trên địa bàn Thành phố. 

b) Được cấp Giấy chửng nhận đãng kỷ doanh nghiệp lần đầư tù' ngày 01 
tháng 01 năm 2020 trở về sau và chưa là công ty đại chúng. 
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c) Hoạt động trong các lĩnh vực U'U tiện quy định tại Điều 3 Nghị quyết này. 
d) Sản xưất, kinh doanh cấc sản phẩm thuộc khoản í Điều 4 NglìỊ quyết này. 

đ) Có doanh thu hàng năm phát sinh tù' hoạt động khởỉ nghiệp đổi mới sáng tạo 
trên địa bản Thành phố trong các iũtih vục ưu tiên đạt tỳ lệ tối thiểu 30% trên tổng 
doanh tha, 

2. Tồ chức hỗ trợ khửi nghiệp sáng tạo được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 
đối với khoản thu nhập phát sính trên địa bàn Thành phố từ hoạt động khởi nghiệp 
đôì mới sảng tạo phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Đăng ký thành lập và hoạt động theo quy định cua pháp luật; có trụ sờ 
chính trên địa bàn Thảnh phổ. 

b) Cung cấp dịch vụ theo quy định tạỉ khoản 2 Điều 4 Nghị quyết này. 

c) Có đoaiih thu hàng năm phát sinh tù' hoạt động khởỉ nghiệp đổi mớỉ sáng tạo 
trên địa bản Thành phố trong cảc iTrứi vục U11 ti en đạt tỷ lệ tối thiểu 30 % trên tổng 
doanh thai. 

3, Các ưu đãi về thuế tìin nhập doanh nghiệp chi đuợc áp dụng đối với doanh nghiệp 
íhụic hiện chá đô kế ?ặ% hóa đon, chững từ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo 
kê khai. 

Điều 6. ĐìỄtt kíệiì đirợc mỉẼn thuế thu nhập ứoanh nghỉêp, thuế thu nhập 
cá nhân đồi v6i khoản thu nhập tù' chuyền nhượng vốn góp, quyẽn góp vốn 
vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố 

Tổ chúc, cá nhân được miễn thuế thu nhập doajih nghiệp, tlìuể thu nhập cá nhân 
đối vứỉ khoản thu nhập tử chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vổn vào dosnh nghiệp 
khời nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phổ phải đáp ứng các điều kiện sau; 

L Đối với tổ chức, cá nhân sảng lập doanh nghiệp khởi nghiệp sảng tạo: 

a) Có tên trong Gỉ ẩy chứng nhận đăng ký kỉnh doanh làn đầu. 

b) Cá thời gian tham gia vào doanh nghiệp khởi nghiệp sảng tạo tối thiểu 12 tháng. 

m Đối vói tồ chúc, cá nhân khác đầu tư vào doarứi nghiệp khời nghiệp sáng tạo: 

a) Đầu ttr vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chưa là công ty đại chúng. 

b) Đầu tư không quá 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp khởi nghiệp Báng tạo 
sau khi nhận đầu tix 

c) Có thời gỉan đầu Ui vào doanh nghiệp khởỉ nghiệp sảng tạo tổi thiểư 24 tháng. 

Điền 7. Điều kỉện đưtìcmiễn thuế thu nhập cá nhân đối vơi khoản thu nhập 
từ tỉền luưng, tiền công 

1, Cá nhân khòi nghiệp sáng tạo được miễn thuể thu nhập từ tiềii lưoiìg, tiền công 
phải đáp ứng các điều kiện sau; 
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a) Lả thành viên sáng lập, đồng sáng lập hoặc trong đội ngũ phát triển sàn phẩm, 
dịch vụ khởi nghiện đổi mới sáng tạo, 

b) Có thu nhập phát sinh tù' tiền lương, tiền công tại doanh nghỉệp khởi oghỉệp 
sáng tạo. 

2, Chưyên gỉa được miễn thuế thu nhập tù tiền Iụoịng phải đáp ứng các đỉềư kiệu; 
a) Có trinh độ từ đại học trở lên. 
b) Cỏ kinh nghiệm trong đàa tạOj tư vấn, hỗ trợ về hoạt động khoa Iiọc> 

công nghệ và đổi mớì sáng tậứ ít nhẩt 02 năm. 
<0 Có tên trong danh sách chi trả lương hàng tháng cùa doanh nghiệp khởi nghiệp 

sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khời nglìỉệp sáng tạo. 
3. Chuyên gía được miễn thuế thu nhập từ tiền công phải đáp ứng cảc đỉều kiện; 
a) Có trình độ tù' đại học trcr lên, 
b) Có kinh nghiệm trong đảo tạof tư vấn, hỗ trợ về hoạt đồng khoa; học, 

công nghệ vả đổi mới sáng tạo ít nhất 02 năm. 
c) Có hợp đồng tư vẩn, đào tạo cho cá nhân, nhổm cá nhân, doanh nghiệp có 

dự án khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực tíu tiên của Thảnh phố. 

Điều 8, Tổ chức thirc hiên V -9 

]. Giao ủy ban nhân dân "Thánh phô kịp thời tổ chức thực hiện Nghị quyết này 
ttiổng nhất trên dĩa bàn Thành phổ đàm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, 
tuân thú đứng theo quy địĩih pháp luật; thực hiện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, 
thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp của các cá nhần, Lổ chức có 
khoán thu nhập từ chuyển nhượng vốn £ỏpn quyền góp vỏn vào doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng lạo trẻíỊ địa bàn Thành phổ theo đúng tình thầỉi của Nghị quyết sô 
9Ê/2023/QH15 cúa Ọuểẹ hội, hướng dếri mục tiêu tiết kiệm, chống làng phí, phủ hợp 
với khả nang cân đối n«ân sách của Tliành phổ, không để xảy ra trục lợi chính sáchi 
không làm phát sinh thú tục hành chính không cẩn thiết, đơn gián hỏa các quy Irìrth. 
thủ Lục, tạo điều kỉện thuận lợi cho cá nhân và doanh nghiệp, dồng thời đám bao 
tiết kiệm thời gian, chi phí. Thực hiện rà soát, đảnh giá hiệu quả cùa chính sách 
miền thuế dối với hoạt động khôn nghiệp đổi mới sáng tạo đố kịp thơi điều chính, 
đảm báo chính sách đại được mục tiều thúc đẩy dổi mói sáng tạo và phát triển kinh tể -
xã hội của Thành phổ. 
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2. Thường u ực Hội đọng nhãn dân Thành phố, các Ban cùa Hội đồng nhân dân 
Thành phố, các Tồ đại hiểu vả dại biếu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát 
chặt chẽ quá trình tổ chửetriền khai, thục hiện Nghị quyẻt này. 

Nghị quvếĩ này đã được Hội đồnti nhâu dân Thành phổ Hồ Chí Minh Khóa X 
Kỳ họp thứ hai mươi thống qpa ngàv 1 i tháng 12 nãm 2024 và có hiệu lực từ ngày 
01 tháng 01 nàm2025./, • 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 32/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định mức chi đặc thù cho Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ; 

lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập trong các dự án đầu tư 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cứ Luật Tẻ chức chinh quyền địa phương ngày Ỉ9 thảng 6 năm 20Ỉ5; 
Luật sửa đôi, bô sung một sô điêu cùa Luật Tô chức Chỉnh phủ Vữ Luật Tô chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ } năm 20ỉ9; 

Cãn ũứ Luật Ban hành văn bàn quy phạm pkáp luật ngày 22 thảng 6 năm 
20ỉ 5; Luật sửa ăổỉ, bổ sung một sổ điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp ỉuật ngày 18 ỉháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Khỡữ hộc và Công nghệ ngày 18 thảng ổ năm 20ỉ 3; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20ỉ5; 
Căn cứ Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19 tháng ố năm 2QĨ7; 
Căn cử Luậỉ Đầu tư ngày ỉ 7 tháng 6 năm 2020Ẫ-
Căn cứ Nghị định sẻ ỉ 63/20ỉ6/NĐ-CP ngày 21 tháng ì2 năm 2016 của 

Chính phủ về Ouy định chi tiết thi hành một sô điều về Luật Ngân sách nhà nước; 
Căn cử Nghị ầịnh so 3 Ỉ/202Ỉ/NĐ-CP ìĩgấy 26 tháng 3 nấm 202ỉ của Chính phụ 

quy định chi tiếí và hướng dan thi hãnh một số đỉểií của Luật Đầu ĩum; 
Căn cứ Nghị định sồ 34/2Q16/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nãm 20ỉ6của Chính phủ 

quy định chi tiết mội sổ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành vân bản quỵ phạm 
pháp ĩuậi,ể Nghị định số ỈS4/2020/NĐ-CP ngày 3 ỉ tháng 12 năm 2020 của Chính phù 
sửa đổi, bể sung một số điều của Nghị định sỗ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 
năm 20Ỉ6 của Chỉnh phủ quy định chi tiết mật số điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật; Nghị định sô 59/2Ũ24/NĐ-CP ngày 25 
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tháng 5 năm 2024 của Chỉnh phủ về sửa đổi> bổ sung một số điều của Nghị định số 
34/20ỉ Ỗ/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 20ỈỐ của Chính phủ quy định chỉ tiết một số 
điều và biện pháp thì hành Luật Ban hành văn bản qtỉy phạm pháp luật đã được 
sửa đổi, bổ sung một sô điều theo Nghị định số Ĩ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 của Chỉnh phù; 

Căn cứ Nghị định số 84/2024/NĐ-CP ngày 10 thảng 7 năm 2024 của Chính phủ 
về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một sổ ữnh vực cho chỉnh quyên Thành phố 
Hồ Chỉ Mình; 

Cân cử Oiiyểt định số ỉ2/2023/OĐ-TTg ngày ỉ5 tháng5 năm 2023 cùa Thủ tưóng 
Chỉnh phủ về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyên giao; 

Cân cú Quyết định sổ 29/2023/QĐ-TTgngậy 19 tháng 12 năm 2023 của Thủ íấướng 
Chừứĩ phủ quy định hồ so\ trình tự, thủ tục xác định dự án đần tư sử dụng công nghệ 
ỉạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gãy ô nhiễm mỗi ti'ường, thâm dụng tài nguyên; 

Cõn cứ Quyết định sổ33/2023/ƠĐ- TTgngày 29 thảng 12 nâm 2023 của Thủ tướng 
Chính phủ ve quy định hề sơ, trình tự, thủ tục thực hiện giám định chất ỉượng và 
giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ tì'ong dụẩ án đầu tư; 

Xét Tồ trình số 7839/TTr- UBND ngày 04 tháng ỉ2 năm 2024 của ủy ban 
nhân dân Thành pho về dự thào nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố 
quy đỉnh mửc Hội đồng tii' vấn khoa học và cổng nghệ; lẩy ý kiến tẻ chức, chuyên gia 
tu'vấn độc lập trong các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chỉ Minh; Báo cáo 
thẩm tra sổ Ỉ329/BC-HĐND ngày 08 thảng 12 năm 2024 của Ban Kinh ỉê - Ngân sách 
Hội đồng nhân dân Thành phổ; ỷ kiến thảo luận thống nhẩt của các đợi biểu Hội đồng 
nhân dân Thành phố tại kỳ họp, 

QUYỂT NGHỊ: 

Điểu 1. Phạm Vỉ điều chỉnh • 
1. Nghị quyểt quy định mức chi đặc thù cho Hội đồng tư vẩn khoa học và 

công nghệ; lấy ý kiến tổ chức, chuyên gia tư vấn độc ỉập trong các dự án đầu tu 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc các trường hợp sau: 

a) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ 
khuyến khích chuyển giao quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 và Điều 8 Quyết định 
số 12/2023/QĐ-TTg, 

b) Thẩm định hoặc có ý kiến công nghệ các dự án đầu tư quy định tại khoản 1, 
điểm a khoản 4 Điều 20 Luật Chuyển giao công nghệ. 
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c) Xốc địiih dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây 
ồ nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên quy định tại điểm c, đ khoản 2 Dỉều 4 
Quyết địúh số 29/2023/QĐ-TTg và điểm c khoân t'l Điều 27 Nghị đĩnh sổ 
31/2021 /NĐ-CP, 

d) Giám địiứi chẩt lượng và giá trí máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ 
của dụ ẩn đẩu tư quy định tại khoản 4, 7 Điều 4 Quyểt định sổ 33/2023/QĐ-TTg 
vằ ỉthoần ỗ Điều 28 Nghị định sổ 31/2021/NĐ-CR 

2. Nghị quyết không điểu chỉnh đổi với các trường hợp 

a) Thẩm đmh hoặc có ý kiến còng nghệ các dự án đầu tư trong giai đoạn 
quyết định đầu tư; quy định tại điểm b khoản 4 Điều 20 Luật Chuyển giao công nghệ. 

b) Dự ản đầu tư được tiểp tục aia hạn thòi hạn hoạt động quy định tại điểm c 
khoản t ỉ Điều 27 Nghị định số 3Ĩ/2021/NĐ-CP. 

c) Kết quả giám định dẫn đến làm tăng nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước quy đinh 
tại khoản 6 Điều 28 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 

Điều 2. Đổi tuọng áp dụng 

Ca quan có thầm quyền thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều ] 
Nghị quyết nảy vả CỔ.C tả chức, cá tìhân có liên quan đến cấp Giấy chứng nhận 
chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao; thẩm định hoặc có ý kiến, về 
cống nghệ các cỉự án đầu tư; xác định đự ẩn dầu tư sử dụng công nghệ lạc hậy, 
tiềm ẩn nguy Cờ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tải nguyên; giám định chất lượng 
và giá trị của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư có sử dụng 
ngân sách Thành phố-
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Điều 3. Mức chi 

ỉ. Chi thù iao cho Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ 
_ «1. 

Đơn vị tỉnh: đông 

TT Nội dung công việc Đơn vị tính Mửc chi 
01 Hội đông/Dự án 

a Chi họp 
Chủ tịch Hội đồng 1.800.000 
Phó chủ tịch Hội đồng; thành viên Hội đồng 1.500.000 
Thư ký khoa học 300.000 
Thư ký hành chính 300.000 
Đại biểu cỉược mời tham dự 200.000 

b Chi nhận xét đánh giả 
Phiếu nhận xét 
đánh giá/Hội 
đồng/Đự án 

Nhận xét đánh gíá của ủy viên Hội đồng 700.000 

Nhận xét đánh giá cửa ủy viên phản biện trong 
Hội đồng 

1.000.000 

2. Chi lấy ỷ kiến tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập 
Dự toán chi lấy ý kiến đối với 01 tẻ chức, chuyên gia tư vẩn dộc íập được 

tính bằng 5 lần mức chỉ thù lao (gồm tiền họp của Chủ tịch Hội đồng vả chi nhận xét 
đánh giá của ùy viên phản biện trong Hội đồng) của Hộỉ dàng tại khoản 1 Điều này. 

Điều 4. Nguồn kinh phí 

Kinh phí chi cho Hội đồne tư vấn khoa học vả công nghệ; lấy ý kiến tổ chức, 
chuyên gia tư vấn độc lập trong các dự án đầu tư được bảo đảm từ nguồn chi sự nghiệp 
khoa học vả công nehệ cùa Thảnh phố. 

Điều 5. Tổ chức thuc hiên 

1. Giao ủy ban nhân dân Thành phố kịp thời tổ chức thục hiện Nghị quyểt 
này thống nhất trên địa bàn Thành phổ đảm bảo công khai, minh bạch tuân thủ 
đủng theo quy định pháp luật; rrona quá trình triển khai thực hiện đam bao chất 
lượng hoạt động của I lội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, ý kiến của chuyên 
aia tư vẩn; đồng thòi hướng tới mục tiêu sử dụng ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, 
tránh thất thoát, lãng phí, phù hợp với khả năng cân đổi neân sách cua Thành phố. 
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2. Thựcmg trực Hội đồng nhân dân Thảnh phổ, các Ran của Hội đổng nhân dân 
Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dần Thảnh phổ giám sát 
chặt chẽ quả trình tô chức triển khai, thực hiện Nghị quvêt này. 

3. Trường hợp vãn bản dần chiếu tại Nghị quyểt nảy dược sứa dổi, bố sung, 
thay thế thì thực hiện theo các văn bần sửa đồi, bồ sung hoặc thay thế đó. 

Nghi quyết nảy dã dược Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X 
Kỳ họp thứ hai mươi thông qua ngày 11 tháng 12 nãm 2024 vả có hiệu lực từ ngày 
21 tháng 12 nằm 2024./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • • 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 33/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYET 
Quy định mức thù lao hàng tháng va mức hỗ trợ đối với người được giao 
nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện 

tự nghuyện tại gia đình, cộng đông và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy 
tại cấp xã theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

trên địa bàn Thành phố HÔ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cứ Luật Tô chức chỉnh quyền địa phiựơng ngày Ỉ9 tháng 6 năm 
2015;Luật sửa đối, bô sung một sô điều của Luật Tó chức Chính phủ Vữ Luật Tô 
chức chinh quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ Ị năm 20Ỉ9; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bán quy phạm pháp ỉuật ngày 22 tháng 6 nấm 
2015; Luật Sửa đổi, bô sung một số điều của Luật Ban hành văn bàn quy phạm 
pháp ỉuậi ngày ỈS tháng ỗ năm 2020,ẽ 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Phòng, chống ma tủy năm 202ỉ; 
Côn cứ Nghị định sẻ 34/20ỉ 6/NĐ-CP ngày ì 4 thảng 5 năm 20ĩ6 của 

Chính phủ quy định chi tiêt một sô điêĩt và biện pháp thi hành Luật Ban hãnh 
vãn bàn quy phạm pháp luật; 

Căn cử Nghị định sẻ 154/2Ũ20/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ Sủa đổi, bổ sung một Sớ điều của Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết một sổ điều và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của 
Chỉnh phủ sửa đổi, bố sung một sổ điều của Nghị định số 34/20ỉÓ/NĐ-CP ngày 
14 tháĩĩg 5 năm 20 ỉ6 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số âỉều và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đôi, bô sung 
một số điều theo Nghị định sổ ỉ54/2Ồ20/NĐ-CP ngày 31 thảng ỉ2 năm 2020 của 
Chinh phủ; 
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Căn cứ Nghị định Ẩ-o Ị63/20ỈÓ/NĐ-CP ngày 21 tháng ì 2 năm 20 ỉ ố của 
Chính phủ quy định chỉ tỉểt thi hành một sổ điều cùũ Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ Ị J 6/202ỉ/NĐ-CP ngày 21 ĩháỉĩg 12 năm 202 ỉ của 
Chính phù quy định chỉ tiết một Sỡ điền của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử 
ỉỷ v/ễ phạm hành chỉnh vê cai nghiện ma tủy và quàn ìỷ sau cai nghiện ma túy; 

Căn cứ Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05 thảng lồ năm 2022 của Bộ 
Tài chỉnh quy định việc quản lý và sử dụng kỉnh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà 
nước thực hiện chê độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sờ cai nghiện ma túy bắt 
buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai 
nghiện ma túy và quàn ỉỷ sau cai nghiện ma tủy,Ẻ 

Xét Tò trình Iso 7677/TTr-UBND ngàỵ 28 ỉ háng ỉ ỉ nam 2024 cua ủy ban 
nhân dãn Thành phô về dự thảo Nghị quyết quy định mức thù ỉao hàng thảng và 
mức hô trợ đôi với cho người được giao nhiệm vụ tư vân tâm lý, xã hội, quản ỉỷ, 
hô trợ đôi íuựng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đỏng vồ ngicời bị quản ỉỷ 
sau cai nghiện ma túy tại cáp xã theo phân công của Chù tịch Ưy ban nhân dân 
câp xã trên địa bàn Thành phổ Hồ Chỉ Mình; Báo cáo thầm tra sổ Ỉ3Ỉ8/BC-
HĐND ngay 08 tháng 12 năm 2024 cùa Ban Vân hóa - Xã hội Hội đảng nhân dân 
Thành phô; ý kiên của các đại biêu Hội đồng nhân dân Thành phổ tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điền chình, đối tuọng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định về mức thù lao hàng tháng và mức hỗ trợ đối với 
người được giao nhiệm vụ tư vân tâm lý, xã hội, quản lý, hồ trợ các đối tượng 
cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và người bị quản ỉý sau cai nghiện 
ma túy tạĩ câp xã theo phân cong của Chù tịch ủy ban nhân dân cấp xẩ trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đổi tượng áp dụng 

a) Người được gỉao nhiệm vụ tư vấn tâm ]ý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối 
tượng cai nghiện ma túỵ tự nguyện tại gia đinh, cộng đồng theo phân công của 
Chù tịch Uy ban-nhân cấp xã trên đ|a bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Người* âược giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, qưàri lý, [lỗ trợ người 
bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xà theo phân công của Chủ tịch ủy ban 
nhân ciân cấp xã trên địa bản Thành pho Hồ Chí Minh. 

c) Cơ quan, tổ chúc, cá nhản có liên quan. 
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Đỉêu 2. Mức chi thù (ao hảng tháng và mức chi hỗ trọ1 

l. Chi thù lao hàng tháng đỏi với người được gỉao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, 
xâ hộ í, quàn lý, hồ tiợ các dối tượng cai nghiện ma tủy tự nguyện tại gia đinh 
cộng đồng theo phân công cùa Chu tịch ủy ban nhân cấp xa; mức chi 0 6 Ỉarỉ 
mức luơng cự sở hiện hành/người/tháng. 

_ 2, Chi hỗ trợ cho người đirợc giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý 
hô trợ người bị quản íý sau cai nghiện ma tuy tại cấp xã theo phân công của Chu 

tịch ủy ban nhân dân cấp xã: mức chi 0,6 lẩn mức lương CƯ sở hiện 
hành/người/tháng. 

Điều 3ấ Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo theo phân cấp cùa Luật Ngân sách 
nhà nước hiện hành. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Giao ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực [ lội đồng nhấn dàn Thành phố, các Ran, Tổ Đại biểu và đại 
biêu I lội đong nhân dân Thành phố giám sál chật chè quá trình lố chức thực hiện 
Nghị quyết nảy. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 nãm 2024. 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 21/2021/NỌ-HĐND ngày 19 
tháng 10 nảin 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Quy định vồ chỉnh sách 
hồ trợ đối với người theo dỏi. quán lý đoi tượng cai nghiện ma túy tại gia dinh, 
cộng dồng cũa Tố cóng tảc cai nghiện ma tủy do Chù tịch Uy ban nhân dân câp 
xã quyết định thành lập trên địa bàn Thảnh phổ Ho Chí Minh. 

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân Thảnh phố Hồ Chí Minh Khóa X 
Kỷ họp thứ hai mươi thông qua ngày 11 thána 12 năm 2024./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • • 
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 34/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ  QUYẾT 
Bãi bỏ Nghị quyết sô 47/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2006 

của Hội đông nhân dân Thành phô vê thực hiện một sô chê độ, chính sách 
đôi với người sau cai nghiện ma túy tại cơ sở chữa bệnh của Thành phô 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 20ỉ5; 
Luật sửa đổibể sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tô chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng Ị ỉ nãm 2019; 

Căn cứ Luật Bciyỉ hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật sửa đỗi, bổ sung một số điểu của Luật Ban hành vàn bản quy phạm 
pháp luật ngày ỉ8 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20Ị 6 cùa 
Chính phu quy định chi tiết một so điều và biện pháp thì hành Luật Ban hành 
vãn bàn quy phạm pháp luật; Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 3ỉ thảng 12 
năm 2020 cùa Chỉnh phù sửa đôi, bô surìg một số điếu aê(a Nghị định sô 
34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ì4 tháng 5 năm 20ỉ6 cùa Chính phủ quy đỉnh chi tiết một 
so điểu và biện pháp thì hành Luật Ban hành vãn bàn quy phạm pháp luật; Nghị 
định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 thảng 5 năm 2024 vé sửa đổi, bổ sung một sổ 
điều của Nghị định số 34/2ỠỈ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cùa Chính 
phú quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bản 
quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bo sung một số điểu theo Nghị định sô 
ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chỉnh phủ; 

Xét Tờ trình số 7632/TTr-UBND ngày 28 tháng ỉ ỉ năm 2024 cùa ủy ban 
nhân dân Thành phổ; Bảo cáo thẩm trữ sổ Ỉ312/BC-HĐND^ngày 08 thảng 12 
năm 2024 của Ban Văn hỏa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phô; ỷ kiên thảo ỉuận 
eúa đạì biểu Hội đong nhân dân Thành pho tại icỳ họp. 
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QUYẺT NGHỊ: 

Đỉểu L Bai bỏ toàn bộ Nghị quyẾt 

Bẫĩ bò toàn bộ Nghĩ quyết so 47/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 nãm 
2006 của Hội đồng nhân dân Thành phố về thực hiện một số chể độ, chính sách 
đốt với người sau caì nghiện ma tủy tại cơ sờ chữa bệnh của Thành pho, 

ĐiỄu 2. Dicit khoán thi híìiiỉi 

Nghị ÍỊuyết nảy đà đuợc Hội clonsx nhàn dàn Thành phố Hỗ Chí Minh Khỏa X 
Kỳ họp thứ hai mươi thông qua ngày 1 I thảng 12 nãib 2024 và cỏ hiệu lực từ 
ngảv 21 thậng 12 nãm 20247, 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • • 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 35/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ  QUYẾT 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND 

ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định 
một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải 
trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên 

có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Cân cứ Luật tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày ĩ9 tháng 06 năm 20Ỉ5; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sỗ ẩiều của Luật To chức Chính phủ và Luật 
Tồ chức chỉnh quyền địa phưong ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 20Ỉ9; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản qụy phạm pháp hiật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Ban hãnh vãn bàn quy 

phạm pháp ỉuật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20ỉ 5; 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng ố năm 2019; 
Căn cứ Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày Ĩ4 tháng 5 năm 20Ỉ6 cửa 

Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật; Nghị định sổ Ỉ54/202Q/NĐ-CP ngày Sĩ tháng Ĩ2 năm 
2020 của Chính phủ sửa đỗi, bồ sung một sổ điều của Nghị định so 
34/20ĨỔ/NĐ-CP ngày ỉ4/5/20ỉ6 của Chính phủ qity định chỉ tiết một số điều và 
biện pháp thỉ hành luật ban hành văn bản quy phạm phảp híật; Nghị định số 
59/2024/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-
CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chỉ tiểt một so điều và 
biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đối, 
bổ sung một sẻ điều theo Nghị định số ĩ54/2020/NĐ-CP ngày 3ỉ thảng 12 năm 
2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sổ 163/20ỉ 6/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 20ỉ 6 của 
Chỉnh phủ Quy định chi tiết thì hành một sổ điều của Luật Ngân sách nhà nước; 
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Căn cứ Nghị định 84/202Ộ/NĐ"C-P rỉgày 17 tháng 7 năm 2020 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết mộỉ sô điều của Luật Giảo dục, 

xẻi Tờ trình sổ 76ỉ2/TĩỶ-ƯBND ngày 27 thảng 11 năm 2024 của ủy ban 
nhân dân Thành phổ Hồ Chỉ Minh về dự thảo Nghị qityểt sửa ẩoị, hổ sung một 
số điều của Nghị quyết sổ 02/202Ỉ/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 ũủũ 
Hội đông nhãn dân Thành phố quy định một số chính sách khựyển khích giáo 
viên, học sinh, học viên đoạt giải ữong các kỳ thi cẩp thành pho, quốỗ gia, khu 
vực, quốc tẻ và gỉâo viền có thành tích đào tạo, bồi dưõng các học sinh, học 
viền đoạt các giải ờ*ên địa bàn Thành phó Hồ Chỉ Minh; Báo cáo thẩm tra số 
Ỉ29ƯBC-HĐND ngày 07 tháng 12 nôm 2024 của Ban Vãn hóa - Xã hội Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Minh; ỷ kiển thảo luận của dại biểu Hội đồng 
nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Minh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Biền i. Sửa đổí, hỗ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2021/NQ-
HĐND ágốỵ 23 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy 
định một số chính sãcli khuyến khích giáo Yiên> học sinh, học viên đoạt giải 
trong các ky thi cấp tĩiàiỉh phỗ, quổc gia, khu vứứị quôc te và giáo viên có 
thành tích đào tạo, bồi đirỡng các học sinh, học viên đoạt các gỉải trên địa 
bàu Tliồnh phố Hồ Chí Miníi 

1. Sửa đổỉ, bổ sung Điều 2 

"Điều 2. Đối íuựng ãp dụng 

1. Học sính, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi, hci thi do Sử Giáo 
dục và Đảo tạo Thành phố tổ chức hoặc cử tham dự, 

2. Giáo viên đoạt gíâi trong các kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành 
phố tổ chức hoặc cử tham dự; gỉáo viên có thảiửi tích đảo tạo, bồi dưỡng Í1ỌC 
síáh, học viẽn đoạt giãi quy định tạỉ khoản 1 Điều nảy. 

3. Cứ quan, tố chức, cá rthân cơ liên quan đến việc thực hiệnNghị quỵlt" 

2. Sửa đổi, bồ sung Điều 3 

"Điều 3. MiVc khuyển khích 

L Mức chì đối với học sinh, học viên 

a) Học sịdti học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quổc tể các môn 
học> cuộc thi nghíẽai cứu khoa học kỹ thuật quốc tế và tương đương dược hưởiig 
theo mức sau: 

Huy chương VèĩIg (gỉảỉ Nhất); 200.000.000 đồng; 
Huy dbtuơng Bạc (giải Nhì}: 160.000.000 đầng; 
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Huy chương Đồng (giải Ba): 120.000.000 đồng; 

Giải Khuyến khích (giải Tư): 50ế000.000 đồng. 
b) Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực các môn 

học, cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật khu vực và tương dưang được 
hưởng theo mức sau: 

Huy chương Vàng (giải Nhất): 120.000,000 đồng; 
Huy chương Bạc (giải Nhì): 90,000.000 đồng; 
Huy chương Đồng (giải Ba): 75.000.000 đồng; 
Giải Khuyến khích (giải Tư): 30X00.000 đồng. 
c) Học sưứi, học viên đoạt giải ữong các kỳ thi học sinh giỏi, cuộc thi 

nghiên cứu khoa học kỳ thuật và cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi 
nghiệp cấp quốc gia được hưởng theo mức sau: 

Huy chương Vàng (giải Nhất): 50.000.000 đồng; 
Huy chương Bạc (giảỉ Nhì): 40.000.000 đồng; 

Huy chương Đồng (gĩải Ba): 30.000.000 đồng; 
Giải Khuyến khích (giải Tư): 20.000.000 đồng. 
d) Học sinh, học viên đoạt Huy chương Vàng (giải Nhát) ừong các kỳ thi 

học sĩnh giỏi, cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật vả cuộc thi học sinh, sinh 
viên với ý tưởng khởi nghiệp cẩp Thành phố được hưởng theo mức sau: 

Cấp Tiểu học: 5.000.000 đồng; 
Cấp Trung học cơ sở (Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên): 

10.000.000 đồng; 

Cấp Trung học phổ thông (Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên): 
12.000.000 đồng. 

đ) Học sinh, học viên đoạt giải trong các cuộc thi, hội thi thể đục, thể thao 
và vãn hóa, vãn nghệ cấp quổc gia được hưởng theo mức sau: 

Huy chương Vàng (NÌLất): 7.500.000 đồng; 
Huy chương Bạc (Nhì): 5.000.000 đồng; 
Huy chương Đồng (Ba): 3.500.000 đồng; 

Giải Khuyến khích (giải Tư); 2.000.000 đồng. 
e) Đội, nhóm học sinh> học viên (từ 02 thành viên ưở lên) đoạt giải ưong 

các kỳ thi, cuộc thí, hội thi quy định tại điểm a, bf c, d, đ khoản 1 Điều 3 Nghị 
quyết này được hưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân. 

g) Học sinh, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giảỉ 
trong các kỳ thi, cuộc thi, hội thí quy định tại điêm a, b, c, d, đ khoản ỉ Điêu 3 Nghị 
quyêt này được hưởng 1,5 lân mức chi quy định tại khoản 1 Điêu 3 Nghị quyêt này. 
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h) Trường hợp học sinhj học viên vừa lả người dân tộc thiểu số vừa là 
người khuyết tật đoạt giải ưong các kỳ thi, cuộc thi, hội thỉ quy định tại điểm a, 
b, c, d, đ khoản 1 Điều 3 Nghị quyết nảy được hưởng 02 lân mức tiên thưởng 
quy định tại khoản ĩ Điều 3 Nghị quyết này. 

% Mức tiền chi đối vởi giáo viên 
a) Giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi quổc tế: 
Huy chương Vàng (giải NhỊt); 200.000.000 đồng; 
Huy chương Bạc (giải Nhì): 160.000,000 đồng; 
Huy chương Đồng (giải Ba): 120.000.000 đồng; 
Giải Khuyến khích (giải Tư): 50.000.000 đồng. 
b) Giáo viên đỏ ạt giải trong các kỳ tliỉ khu vực: 
Huy chương Vàng (giải Nhất): 120.000.000 dồng; 
Huy chương Bạc (giải Nhì): 90.000.000 đồng; 
Huy chương Đồng (giải Ba): 75.000.000 đầng; 

: Giải Khuyến khích (giải Tư): 30.000,000 đồng, 
* Ề c) Giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia: 

'ệ"ti ' Huy chương Vàng (giải Nhất): 50.000,000 đồng; 
Huy chương Bạc (guải NM): 40.000.000 đồng; 
Huy chương Đồng (giải Ba): 30,000.000 đồng; 
Giải Khuyến khích (giải Tư): 20,000,000 đồng, 
d) Giáo viên đoạt Huy cỉiươĩig Vằng (giải Nhất) trong cãc kỳ thi cấp Thảnh 

phố: 12.000.OOŨ đồng. 

đ) Đội, nhóm giáo viên (từ 02 thành viên trở lên) đoạt gỉáí trong các kỳ thi 
quỵ định tại Điểm % b, c, đ Khoàn 2 Đỉều 3 Nghị quyết nảy được hưởng mức 
tiền gấp haì lần. đối vửì cá nhân. 

e) Giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt gĩáí 
trong các kỷ thi: 

Giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học vỉên đoạt gíảí được 
hưởng theo nguyên tắc bằng 70% mức chì khuvén khích theo giải của học siiĩh, 
học viên. 

Tập thề các giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên 
được hưởng tỉieo nguyên tắc bằng 30% mức chi khuyến khích của giáo viên trực 
tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viẻn đoạt giải.". 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1; Gỉao ửy ban nhân dân Thành phố tồ chức triển khai thực hiện hĩệu quả 
Nghị quyết này, 

2. Thưởng trực Hộì đồng nhârt dân Thảnh phố, các Baji Hội đồng nhân dân, 
các Tồ dại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dận Thành phố giám sảt chặt chẽ qtỉá 
trinh tổ chúc triển khai thực hiện Nghị quyết nầy. 

Nghị quyết này đưọc Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X 
Kỹ họp hai mươi thông qua ngày I ỉ Ihảng í 2 năm 2024 và có hiệu lục từ ngày 
21 tháng 12 nãm. 2024./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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